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Nội thất The One thành lập ngày 1/11/1995, tiền thân là 
Công ty Cổ phần Nội thất Hoà Phát. Với lịch sử gần 30 năm 
hình thành và phát triển, Nội thất The One đã khẳng định 
được vị thế của nhà cung cấp và sản xuất nội thất hàng đầu 
Việt Nam.

Năm 2022 là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển đổi 
thương hiệu Nội thất Hoà Phát sang Nội thất The One với 
thay đổi linh hoạt trong chiến lược cũng như tập trung vào 
khách hàng, đặt khách hàng làm trung tâm. Tận dụng thế 
mạnh từ kinh nghiệm sản xuất nội thất cùng quy mô nhà 
máy sản xuất với trang thiết bị hiện đại, Nội thất The One tin 
tưởng sẽ mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất 
cho khách hàng.

Với tầm nhìn và định hướng phát triển của mình trong tương 
lai, Nội thất The One đang ngày càng sáng tạo và hoàn 
thiện các sản phẩm để đáp lại sự tin cậy của khách hàng 
và cộng đồng những “Sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất”, từng 
bước vươn tới vị thế dẫn đầu Đông Nam Á.

TAKE THE LEAD 
TOGETHER
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế lãnh đạo cao cấp TQ 
TQ Deluxe Manager Chair

TQ01 
W680 x D810 x H1155÷1210

TQ16
W690 x D780÷1070 x H1200÷1255

Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc DA thật tại 

phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có 

chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. 

Chân tay gỗ sơn

TQ16

TQ05
W670 x D730 x H1130÷1210

TQ07
W680 x D820 x H1200÷1255

TQ09
W690 x D780 x H1175÷1230

TQ08
W660 x D790 x H1170÷1250

TQ10
W660 x D700 x H1140÷1220

TQ11
W690 x D790 x H1175÷1230

TQ12 
W690 x D800 x H1175÷1230

TQ15
W660 x D810 x H1150÷1205

TQ17
W660 x D720 x H1200÷1275
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lãnh đạo cao cấp TQ 
TQ Deluxe Manager Chair

Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc DA thật phần 

tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng, chân tĩnh, 

khung ghế gỗ tự nhiên. Da đen hoặc da nâu

Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa bọc Da thật tại 

phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng hoặc da 

công nghiệp, PVC. Có chức năng điều chỉnh độ 

cao và độ ngả của ghế. Chân tay gỗ sơn.

TQ19TQ23

Ghế lãnh đạo cao cấp TQ 

Cách đo kích thước các dòng ghế Cách đo kích thước các dòng ghế

TQ Deluxe Manager Chair

W690 x D780÷1070 x H1190÷1245

TQ22
W890 x D840÷1330 x H1295÷1350 

TQ20
W810 x D890÷1250 x H1240÷1295

TQ21
W810 x D740÷1110 x H1210÷1265

TQ30
 W645 x D740 x H1120÷1200 

TQ33
W650 x D720 x H1120÷1195

TQ34
W660 x D750÷1440 x H1160÷1215

TQ36
W650 x D750 x H1140÷1220

W770 x D850 x H1290

TQ24
W770 x D860÷1200 x H1230÷1285

TQ26
W880 x D1000÷1350 x H1315

TQ27
W865 x D905÷1260 x H1280÷1335

TQ41
W620 x D710÷980 x H1150÷1205

TQ38
 W670 x D745÷1030 x H1180÷1260

TQ39
 W750 x D850÷1220 x H1210÷1265

TQ40
 W655 x D690 x H1170÷1240

Dung sai kích thước +/- 30mm

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL) (Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)

D (chiều sâu)W (chiều rộng)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lãnh đạo cao cấp 
Deluxe Manager Chair

SG910
W620 x D740 x H1050÷1130

SG915
W630 x D670 x H1175÷1250

SG920
W655 x D675÷1500 x H1140÷1220

SG913
W625 x D680 x H1140÷1220

SG912
W670 x D700 x H1170÷1245

SG922   
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210

SG921
W660 x D600÷1690 x H1145÷1220

SG923 (chân nhựa)
W630 x D700 x H1115 ÷ 1190

SG924
W610 x D620 x H1105 ÷ 1185

SG923 (chân mạ)
W630 x D700 x H1130 ÷ 1205

Ghế lãnh đạo cao cấp 
Deluxe Manager Chair

SG350 
W650 x D710 x H1125÷1205

SG350B
W650 x D710 x H1140÷1270

SG608
W680 x D680÷870 x H1000÷1080

SG669
W620 x D670 x H1060÷11535

SG1020
W640 x D720 x H1105÷1185

SG1020B
W640 x D720 x H1150÷1270

SG901
W620 x D670 x H1090÷1215

SG669B
W620 x D690 x H1065÷1190

SG903
W640 x D680 x H1130÷1210

SG718
W590 x D655 x H990÷1065

SG904 
W660 x D705 x H1120÷1200

SG905
W650 x D750 x H1130÷1210

SG908
W640 x D740 x H1130÷1210

SG909
W630 x D690 x H1180÷1260

SG925
W625 x D600÷885 x H1130÷1210

SG926
W650 x D705 x H1085÷1160

SG928
W660 x D630÷1000 x H1225÷1305

SG927
W655 x D665 x H1090-1165

SG929
W630 x D700-1010 x H1060÷1240
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Manager Chair
Ghế lãnh đạo cao cấp 

Deluxe Manager Chair

Ghế lưng trung, đệm liền tựa, bên trong có cốt

gỗ dán mút xốp, ngoài bọc DA/DA công nghiệp

hoặc PVC. Chân, tay bằng nhựa

SG706

SG702 
W635 x D620 x H1180÷1305

SG704
W630 x D680 x H1115÷1240

SG704B
W610 x D680 x H1115÷1240

SG216
W625 x D620 x H1115÷1240

SG602
W670 x D740 x H1145÷1270

SG702B 
 W640 x D620 x H1180÷1305

SG933  
W610 x D700 x H1050÷1130

SG932
W650 x D660 x H1175÷1255

SG931  
W630 x D600÷1490 x H1170÷1250

SG930 
W590 x D660 x H1165÷1245 

SG934 
W645 x D660 x H1160÷1215 

SG936 
W715 x D730 x H1230÷1290 

SG706
W600 x D660 x H1025÷1150 

SG9700
W620 x D620 x H1080÷1160 

   SG935
W610 x D680÷890 x H1170÷1250

SG603
W570 x D690 x H1000÷1080

SG606
 W620 x D620 x H1020 ÷1145

   SG607  
W570 x D620 x H970÷1050

Ghế lãnh đạo

Dung sai kích thước +/- 30mm

Cách đo kích thước các dòng ghế

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)

D (chiều sâu)W (chiều rộng)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lãnh đạo
Manager Chair

Ghế nhân viên
Staff Chair

SG601
W580 x D600 x H1010÷1125

SG711
W600 x D670 x H945÷1070

SG712
W595 x D580 x H1020÷1145

SG710
W575 x D665 x H975÷1100

   SG811   
W595 x D635 x H1000÷1125

   SG1425
W620 x D610 x H975÷1110

SG721
W580 x D600 x H1010-1135

SG528 
W610 x D580÷1010 x H1040÷1165

SG130
 W530 x D540 x H780÷905

SG529
W455 x D470 x H820÷940

SG502
W600 x D525 x H975÷1100

SG130K
W420 x D540 x H780÷905

SG532 
W500 x D530 x H840÷965

SG555K
W440 x D500 x H855÷980

SG555 
W540 x D500 x H855÷980

SG550K
W440 x D540 x H900÷1025

SG550
W560 x D540 x H900÷1025

SG225 
W605 x D595 x H1000÷1125

Dung sai kích thước +/- 30mm

Cách đo kích thước các dòng ghế

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)

D (chiều sâu)W (chiều rộng)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

GH Meeting Room Chair SL Meeting Room Chair

Ghế họp khung thép mạ, đệm 

tựa bọc Da thật mặt tiếp xúc 

người sử dụng hoặc da công 

nghiệp, PVC. 

Tay nhựa không bọc PVC

SL903

GH01
W620 x D710 x H1040

GH02
W620 x D750 x H1040

GH06
W620 x D750 x H1040

GH05
W620 x D740 x H1040

GH09 
W700 x D870 x H1170

GH10 
W620 x D730 x H1090

GH12
W650 x D740 x H1090

GH13 
W630 x D770 x H1010

GH20 
W720 x D795÷940 x H1170

GH15
W700 x D825 x H1160

SL606   
W620 x D645 x H980

SL711S  
W600 x D650 x H900

SL607
W570 x D620 x H1000

SL710S
W575 x D690 x H900

SL216S
W625 x D655 x H1075

SL601S
W580 x D615 x H945

SL225S
W605 x D600 x H925

SL603M
W570 x D715 x H1000

SL719M
W580 x D690 x H990

SL712S
W595 x D595 x H955

SL718M
W580 x D690 x H990

SL721M
W580 x D615 x H945

SL811M 
W595 x D665 x H965

SL901
W590 x D690 x H1050

SL903 
W590 x D710 x H1090 

Ghế phòng họp SLGhế phòng họp GH

Dung sai kích thước +/- 30mm Catalogue The One 2024 | 17 16 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

SL933

Ghế phòng họp SL
SL Meeting Room Chair

SL908
W590 x D685 x H980

SL933
W610 x D685 x H1050

SL904
W590 x D710 x H1080

SL9700
W620 x D640 x H1025

SL926
W650 x D700 x H1130

Ghế phòng họp VT
VT Meeting Room Chair

Ghế họp cao cấp đệm tựa 
bọc da thật, DCN hoặc 
PVC, bề mặt đệm tựa có 
các đường may trang trí. 
Tay nhôm đúc có ốp gỗ 
sơn.Khung chân thép sơn

SL906
 W590 x D690 x H990

SL905
W595 x D700 x H1030

VT532
 W510 x D540 x H835

VT6B
 W580 x D535 x H820

VT6
 W540 x D540 x H825

VT532B
W550 x D575÷750 x H830

VT1K
W450 x D570 x H860

VT532BX 
W500 x D580 x H855

VT1 
 W540 x D600 x H920

VT2
W470 x D590 x H850

VT3 
W540 x D555 x H850

VT3B
W640 x D580÷820 x H850

VT5
W550 x D590 x H845

Dung sai kích thước +/- 30mm

Cách đo kích thước các dòng ghế

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

c
h
iề

u
 c

a
o
)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế Công Thái Học

Ghế Công Thái Học

Ergonomic Chair

Ergonomic Chair

GLE04-2 / GLE04-3 GLE02

GLE04-1
W640 x D670÷900 x H1180÷1230

GLE04-2
W670 x D710÷880 x H1170÷1285

W640 x D610÷1300 x H1120÷1300

GLE04-3
W670 x D710÷880 x H1170÷1285

GLE04-2 GLE04-3

Sự thoải mái và tư thế ngồi chuẩn 

rất quan trọng. Ghế công thái 

học GLE04 sẽ giúp bạn có trải

nghiệm làm việc thoải mái, hiệu 

quả với những tính năng tuyệt 

vời mà sản phẩm mang lại.

Ghế công thái học hỗ trợ cột 

sống, đệm mút đúc bọc vải mềm 

mại, êm ái, khung tựa nhựa bọc 

vải lưới có thể ngả hãm tại 3 vị 

trí, tựa đầu có thể điều chỉnh cao 

- thấp. Tay ghế 3D mặt nhựa PU 

mềm. Ghế có cơ cấu để chân tiện 

lợi khi sử dụng. Chân hợp kim.

GLE01
W660 x D640÷900 x H1220÷1370

GLE06
W650 x D725÷995 x H1170÷1250

GLE05-1
W625 x D585÷900 x H1220÷1360

GLE07
W670 x D680÷900 x H1050÷1130

GLE03
W620 x D670÷940 x H1240÷1360

GLE05-2
W625 x D585÷900 x H1220÷1360

GLE08
W650 x D630÷890 x H1190÷1270
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

GL309
W620 x D520÷1280 x H1215÷1295 

Ghế lưới lãnh đạo Ghế lưới lãnh đạo
Mesh Manager's Chair Mesh Manager's Chair

GL323
W635 x D510÷1020 x H1155÷1230

GL305
W645 x D650÷915 x H1115÷1240

GL301
W650 x D640 x H1220÷1300

GL302
W620 x D640 x H1200÷1275

GL304
W585 x D680 x H1180÷1260

GL307
W550 x D650 x H1050÷1130

GL306
W640 x D550÷925 x H1240÷1315

GL317
W585 x D680 x H1180÷1260

GL316
W655 x D605÷935 x H1080÷1160

GL308
W615 x D705 x H1100÷1260

GL315
W580 x D650 x H1220÷1300

GL318
W675 x D615 x H1195÷1275

GL319
W640 x D620 x H1210÷1290

GL321(chân mạ)
W630 x D680÷975 x H1205÷1280

GL322(chân mạ)
W620 x D600÷870 x H1155÷1235

GL324(chân mạ)
W665 x D665÷975 x H1145÷1220

GL326
W620 x D645÷1600 x H1180÷1260

GL327
W610 x D655 x H1220÷1300

GL328
W645 x D645÷900 x H1130÷1210

GL329
W580 x D630 x H1130÷1255

GL329M
W580 x D630 x H1105÷1180

GL331
W650 x D680 x H1170÷1250

GL332
W655 x D610÷900 x H1180÷1260

GL333(chân nhựa)
W600 x D610÷1580 x H1190÷1250

GL334
W660 x 595÷1570 x H1240÷1320
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lưới lãnh đạoGhế lưới lãnh đạo
Mesh Manager's ChairMesh Manager's Chair

W610 x D650÷870 x H1180÷1260

GL349
GL229

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp, đệm mút bọc vải, tựa 

nhựa bọc vải lưới, tay ghế có thể tăng chỉnh chiều 

cao. Ghế có thể ngả hãm thư giãn. Chân thép mạ

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm 

mút bọc PVC, kiểu dáng hiện đại. Tay ghế cố định 

bằng nhựa

Ghế có 02 loại chân lựa chọn

Chân nhựa  KT: W580 x D610 x H960÷1085

Chân thép mạ  KT: W580 x D610 x H925÷1000

GL335
W680 x D585÷880 x H1220÷1300

GL345
W650 x D550÷865 x H1090÷1175

GL336 (chân mạ)
W620 x D570÷1490 x H1210÷1290

GL207
W550 x D650 x H940÷1020

GL203
W580 x D640 x H1020÷1100

GL206 (chân mạ)
W620 x D630 x H1025÷1105

GL220 (chân nhựa)
W680 x D600÷850 x H1025÷1150

GL338 (chân nhựa)
W610 x D590 x H1180÷1300

GL348 (chân nhựa)
W590 x D650 x H1175÷1300

GL343
W610 x D565÷850 x H1225÷1305

GL212
W580 x D640 x H1020÷1100

GL214 (chân nhựa)
W580 x D550 x H980÷1105

GL221
W650 x D535 ÷800 x H990 ÷ 1070

Dung sai kích thước +/- 20mm

Cách đo kích thước các dòng ghế

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lưới nhân viên cao cấpGhế lưới nhân viên cao cấp
Deluxe Mesh Staff's ChairDeluxe Mesh Staff's Chair

Chân nhựa
W570 x D610 x H1000÷1125

Chân nhựa
W600 x D530 x H900÷1025

Chân mạ
W570 x D610 x H980÷1055

Chân mạ
W600 x D530 x H875÷950

Ghế lưới nhân viên có khung và 

chân tay tựa nhựa, đệm ghế bọc 

vải lưới xốp.

Ghế sử dụng chân nhựa hoặc chân 

mạ.

GL123GL101

GL101B
W625 x D530 x H900÷1025

GL119
W580 x D630 x H925÷1050

GL101K
W485 x D530 x H900÷1025

GL119R
W580 x D630 x H900÷980

GL104
W600 x D565 x H900÷1020

GL120
W610 x D630 x H975÷1095

GL124
W540 x D600 x H960÷1040

GL125
W580 x D605 x H1030÷1155

GL126
W580 x D570 x H1000÷1125

GL201
W610 x D560 x H990÷1070

GL109
W585 x D590 x H920÷1000

GL110
W580 x D585 x H920÷1045

GL112 
 W600 x D525 x H950÷1030

GL113
W570 x D520 x H890÷970

GL113R
W570 x D505 x H910÷1035

GL117
W575 x D610 x H925÷1000

Dung sai kích thước +/- 20mm

Cách đo kích thước các dòng ghế

(Áp dụng cho ghế TQ, SG, GH, SL, VT, GL)

W (chiều rộng) D (chiều sâu)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o
)

D (chiều sâu)W (chiều rộng)

H
 (

ch
iề

u
 c

a
o

)

Catalogue The One 2024 | 27 26 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế lưới nhân viên cao cấp
Deluxe Mesh Staff's Chair

W585 x D600 x H1035÷1110

Ghế lưới nhân viên cao cấp, đệm mút xốp bọc 

vải, tựa nhựa bọc vải lưới, tay ghế bằng nhựa 

cố định. Ghế có thể ngả thư giãn.

GL224

Ghế họp tựa lưới
Mesh Meeting Chair

Dung sai kích thước +/- 20mm

GL217 + tựa đầu
Chân nhựa W610 x D620 x H1170÷1295

Chân mạ: W610 x D620 x H1135÷1215

GL218
 W615 x D610 x H975÷1055

GL217
W610 x D565 x H975÷1055

GL216
W580 x D590 x H960÷1040

GL219
 W600 x D585 x H965÷1090

GL223
 W600 x D600 x H1000÷1125 

GL402TB
W620 x D590÷725 x H850

GL401
W590 x D590 x H1010

GL402T
W585 x D590 x H860

GL402XB
W620 x D590÷725 x H850

GL402X
W585 x D590 x H860

GL403
W580 x D630 x H980

GL404
W540 x D585 x H875

GL404B
W630 x D640÷860 x H865

GL405
W470 x D590 x H855

GL410
W560 x D640 x H960 

GL412
W580 x D570 x H950

GL417
W510 x D645 x H880

GL411
W560 x D605 x H1030

GL406
 W580 x D630 x H980

GL418
W625 x D580 x H1000

GL419
W550 x D630 x H875

GL208
W605 x D625 x H995÷1120
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế họp tựa lưới
Mesh Meeting Chair

Ghế trẻ em
Kid's Chair

W600 x D550 x H970÷1090

Ghế xoay trẻ em, chân tay và tựa 

nhựa màu hồng. Đệm, tựa bọc vải 

in hình trang trí 
Ghế lưới phòng họp, có cơ 

cấu xoay trái hoặc phải 

90 độ và tự trở lại vị trí 

ban đầu khi người ngồi rời 

vị trí.

Ghế lưới phòng họp, 

khung tựa nhựa bọc vải 

lưới, đệm bọc PVC, tay 

ghế bằng nhựa.
Ghi chú: (*)

Sản phẩm hàng nhập khẩu 

TE05 (*)

GL429 GL439

GL430
W570 x D570x H1020

GL425
W520 x D600 x H930 

GL424
 W600 x D555 x H820

GL424B
W640 x D555÷830 x H820

GL426
W570 x D520 x H935

GL428X
W535 x D620 x H880

GL427
W635 x D570 x H1010

GL428T
W535 x D620 x H880

W615 x D620 x H930 W580 x D580 x H990

TE06 (*)
W600 x D580 x H960÷1085

TE04
W580 x D480 x H850÷975

TE07
W420 x D530 x H895÷1020

TE07+Tay
W420 x D530 x H895÷1020

TE08 / TE08+tay
W420 x D520 x H785÷910

GL423+ tựa đầu
W565 x D625 x H1150

GL420
 W510 x  D625 x H875

GL421
W580 x D615 x H910

GL423
W565 x D580 x H970 
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

bàn văn phòng

bàn làm việc veneer

bàn làm việc sơn pu cao cấp

BÀN LÀM VIỆC BRIGHT

bàn làm việc luxury

bàn làm việc leader

BÀN LÀM VIỆC UNIQUE

bàn làm việc royal

bàn làm việc newtrend

bàn làm việc athena

bàn gỗ công nghiệp hp

bàn làm việc chân sắt

OFFICE TABLE
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo cao cấp VENEER 
Deluxe Office

DT2411V22 /VM22
DT2812V22/VM22

DC3040V22 
DC3040VM22

W2400 x D1100 x H760

W2800 x D1200 x H760

W3000 x D400 x H2000

W3000 x D400 x H2000

Bàn lãnh đạo Veneer
Veneer Manager Table

Ghi chú: Các dòng sản phẩm sử dụng chất liệu Veneer kết hợp Melamine chỉ được áp dụng cho mầu N6 và Cốt da 
bọc PVC màu nâu. Còn dòng verneer toàn bộ thì cốt da bọc PVC màu đen

Bàn DT3212V7/VM7
W3200 x D1200 x H760

Tủ DC3246V7/VM7
W3200 x D460 x H2000

Hộc M3DV7
W400 x D500 x H620

Tủ Phụ TPV7
W1650 x D460 x H660

Bộ bàn tủ V7

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo Veneer
Veneer Manager Table

Bàn DT3020VM20 
W3000 x D2000 x H760

Tủ DC3040VM20 
W3000 x D400 x H2000

Bàn DT2411V6/VM6
W2400 x D1150 x H760

Tủ DC2448V6/VM6
W2400 x D480 x H2200

Hộc M3DV1
W400 x D500 x H620

Tủ Phụ TPV6
W1450 x D520 x H760

Bộ bàn tủ V6
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Bàn lãnh đạo cao cấp VENEER 
Deluxe Office

DT3012V8/VM8 
DC3242V8/VM8 

M3DV2 
TPV2

W3000 x D1200 x H760

W3200 x D425 x H2000

W400 x D500 x H620

W1600 x D500 x H660

Bàn lãnh đạo Veneer
Veneer Manager Table

Sản phẩm chưa bao gồm tủ phụ

DT1890V16/VM16
W1800 x D900 x H760

DT2010V16/VM16
W2000 x D1000 x H760

DT2411V16/VM16
W2400 x D1100 x H760

Bàn V16

Dung sai kích thước +/- 5mm

DT2411V15/VM15
W2400 x D1100 x H760

Bàn lãnh đạo Veneer
Veneer Manager Table

Bàn DT3212V18/VM18 
W3200 x D1200 x H760

Bàn V15

Bàn lãnh đạo cao cấp sử

dụng chất liệu Veneer kết

hợp Melamine. Yếm trang

trí PVC màu nâu 
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo Veneer

DT1890V2/VM2 
DT2010V2/VM2

DT1890V14/VM14 
DT2010V14/VM14

DT1890V15/VM15 
DT2010V15/VM15

DT2010V5/VM5 
DT2411V5/VM5

DT1890V4/VM4 
DT2010V4/VM4

DT1890V12/VM12 
DT2010V12/VM12
DT2411V12/VM12

W1800 x D900 x 760

W2000 x D1000 x H760

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760

W1800 x D900 x 760

W2000 x D1000 x H760

W2000 x D1000 x H760

W2400 x D1100 x H760

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760

W2400 x D1100 x H760

Veneer Manager Table

(Lưu ý: DT1890V2/ VM2  dùng nắp ĐT tròn)

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo, bàn trưởng phòng Veneer
Veneer Manager Table

DT2010V19/VM19 W2000 x D1000 x H760

DT2411V19/VM19 W2400 x D1100 x H760
ET1600V1/VM1
W1600 x D800 x H760

Bàn V17

Bàn V21

Bàn lãnh đạo Veneer cao

cấp. Nắp điện thoại hình

chữ nhật cao cấp màu

đen, ray bàn phím giảm

chấn cao cấp. 

DT2411V17/VM17
W2400 x D1100 x H760

DT2411V21/VM21
W2400 x D1100 x H760

DT2010V17/VM17
W2000 x D1000 x H760

DT2010V21/VM21
W2000 x D1000 x H760
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo cao cấp VENEER 
Deluxe Office

DT1890H44 
DT2010H44

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760

Bàn lãnh đạo sơn PU cao cấp
PU Deluxe Manager Table

Sản phẩm không bao gồm hộc và tủ phụ

W1800 x D900 x H760

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có 
các tấm PVC carô trang trí.

DT1890H16

G14 G17

Dung sai kích thước +/- 5mm

PU Deluxe Manager Table
Bàn lãnh đạo sơn PU cao cấp

DT1890H25
W1800 x D900 x H760

DT2010H25
W2000 x D1000 x H760

DTH25

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong 

có tấm PVC trang trí. Yếm bàn 

ghép hộp lượn cong soi chỉ hình 

quả trám

Sản phẩm không bao gồm hộc và tủ phụ

DT1890H24 
DT2010H24

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU

DT1890H1 W1800 x D900 x H760

DT1890H3 W1800 x D900 x H760

DT2010H3 W2000 x D1000 x H760

DT1890H5 W1800 x D900 x H760

DT1890H2 W1800 x D900 x H760

DT1890H4 W1800 x D900 x H760

DT2010H4 W2000 x D1000 x H760

DT1890H12 W1800 x D900 x H760

DT2010H12 W2000 x D1000 x H760

PU Deluxe Manager Table

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU
PU Deluxe Manager Table

DT1890H14 W1800 x D900 x H760 DT1890H15 W1800 x D900 x H760

DT1890H26 W1800 x D900 x H760

DT2010H26 W2000 x D1000 x H760

DT1890H35 W1800 x D900 x H760

DT2010H35 W2000 x D1000 x H760

DT1890H17 W1800 x D900 x H760

DT1890H27 W1800 x D900 x H760 DT1890H36 W1800 x D900 x H760
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo cao cấp VENEER 
Deluxe Office

DT1890H37 
DT2010H37

W1800 x D900 x H760

W2000 x D1000 x H760

Bàn lãnh đạo sơn PU cao cấp

Sản phẩm không bao gồm hộc và tủ phụ

W1800 x D900 x H760

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có 
các tấm PVC trang trí

DT1890H43

G14 G17

PU Deluxe Manager Table

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo cao cấp VENEER 
Deluxe Office

ET1600E W1600 x D800 x H760

Bàn lãnh đạo sơn PU cấp trung

W1400 x D700 x H760

ET1400A

PU Mid-level Manager Table

Bàn hình chữ nhật, một bên có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở. 
Bên còn lại là khoang để CPU và ngăn kéo.  Bàn có bàn phím đi kèm
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

ET1400D
W1400 x D700 x H760

ET1400D
(Mặt trong)

ET1400C
W1400 x D700 x H760

ET1400C
(Mặt trong)

ET1400B
W1400 x D700 x H760

ET1400B
(Mặt trong)

Bàn lãnh đạo sơn PU cấp trung

ET1400G
W1400 x D700 x H760

ET1400G
(Mặt trong)

PU Mid-level Manager Table

Dung sai kích thước +/- 5mm

ET1600F
W1600 x D800 x H760

ET1600F
(Mặt trong)

Bàn lãnh đạo sơn PU cấp trung
PU Mid-level Manager Table

ET1600N
W1600 x D800 x H760

ET1600N
(Mặt trong)

ET1600M
W1600 x D800 x H760

ET1600M
(Mặt trong - chưa bao gồm hộc di động)

ET1600H
W1600 x D800 x H760

ET1600H
(Mặt trong)
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn lãnh đạo sơn PU cấp trung
PU Mid-level Manager Table

ET1400I
W1400 x D700 x H760

ET1600I
W1600 x D800 x H760

ET1600K
W1600 x D800 x H760

ET1600K
(Mặt trong)

ET1600T
W1600 x D800 x H760

ET1600T
(Mặt trong)

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn nhân viên sơn PU

OD1200D
W1200 x D700 x H760

OD1200A
W1200 x D700 x H760

OD1200E
W1200 x D700 x H760

OD1200F
W1200 x D700 x H760

BF01
W646 x D318 x H120

C01
W450 x D260 x H165

OD1200G
W1200 x D700 x H760

OD1200C
W1200 x D700 x H760

PU Staff Table
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

STP180C16 
W2000 x D1600 x H750

ST2420

W2400 x D400 x H2000

Tủ lãnh đạo cao cấp Stellar gỗ công
nghiệp cao cấp, bên trong cánh dài
có suốt treo áo kiểu mới hiện đại và
tiện dụng. Đầy đủ các khoang để 
đồ decor trang trí tiện lợi

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Stellar
Deluxe Manager Table, Cabinet - Stellar

M32 M26

Dung sai kích thước +/- 5mm

STP1880C16
W1800 x D1200 x H750

Bàn chuyên viên Stellar
Expert desk - Stellar

ST120SC16 ST120SHLC16
ST120C16 ST120HLC16

ST140SC16 ST140SHLC16

ST140C16 ST140HLC16

ST160C16

W1200 x D600 x H750 W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750 W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750 W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750 W1400 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

STMD04-2C16 
W1600 x D2400 x H750÷1135

STMD02-4C16
W2800 x D2400 x H750÷1050

STMD01-4C16
W2400 x D1200 x H750

STH1810C16
W1800 x D1000 x H750

STH2010C16
W2000 x D1000 x H750

STH2412C16
W2400 x D1200 x H750

STMD03-2C16
W1200 x D1200 x H750÷1050

Module làm việc Stellar Bàn họp Stellar
Module- Stellar

Dung sai kích thước +/- 5mm

Table metting - Stellar

Bàn họp cao cấp Stellar được thiết kế phù hợp cho các không gian nhỏ và nhỡ. Với 
kích thước sản phẩm từ 1800÷2400 mm. Stellar tối giản về kiểu dáng, tập trung vào 
tiện ích và sự chắc chắn. Bàn phù hợp với các dòng ghế họp lưới. 
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

BRIP180C15
W2000 x D1600 x H750

BRIP1880C15

W1800 x D1600 x H750

Bàn trưởng phòng có tủ phụ 1 ngăn 
kéo và 1 cánh mở liền bàn. Mặt bàn 
gỗ melamine vát cạnh 45 độ hai 
cạnh dài, có 1 nắp luồn đây bằng 

nhôm

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Bright
Deluxe Manager Table, Cabinet - Bright

M32 M26

Dung sai kích thước +/- 5mm

Module làm việc Bright
Module Bright

BRIMD03C15KY: Module 03C15 không sử dụng yếm ngăn giữa 02 vị trí ngồi

BRIMD02-4C15
W2800 x D2400 x H750÷1070

BRIMD02-4C15

 BRIMD01-4C15
W2400 x D1200 x H750÷1070

 BRIMD03C15/BRIMD03C15KY
W1200 x D1200 x H750÷1070
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn chuyên viên Bright
Expert desk - Bright

BRI120SC15  W1200 x D600 x H750

BRI120C15    W1200 x D700 x H750

BRI140SC15  W1400 x D600 x H750

BRI140C15    W1400 x D700 x H750

BRI160C15    W1600 x D700 x H750

BRI120SHLC15  W1200 x D600 x H750

BRI120HLC15    W1200 x D700 x H750

BRI140HSLC15  W1400 x D600 x H750

BRI140HLC15    W1400 x D700 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn họp Bright
Table metting - Bright

BRIH1810C15
W1800 x D1000 x H750

BRIH2010C15
W2000 x D1000 x H750

BRIH2412C15
W2400 x D1200 x H750

Bàn họp cao cấp mặt gỗ melamine
vát cạnh 45 độ hai cạnh dài có 1 

nắp ổ điện

Chân giữa đi dây 

tích hợp sẵn lỗ bắt ổ điện
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

LUXB2410V8
W2400 x D1000 x H760

LUXB2010V8
W2000 x D1000 x H760

LUXB1890V8
W1800 x D900 x H760

LUXT2420V8

W2400 x D400 x H2000

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp cao cấp 
bên trong cánh dài có suốt treo áo 
sử dụng tay nắm cao cấp dòng BRI. 

Tủ có nhiều ô để tài liệu và decor

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

M32 M26

Dung sai kích thước +/- 5mm

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp cao cấp, 

có khoang để suốt áo

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

LUXT2420V7

M6 M26

W2400 x D400 x H2000

LUXB2620V7
W2600 x D2000 x H760

Catalogue The One 2024 | 59 58 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

LUXB2418V5
W2400 x D1800 x H760

LUXT2420V5

W2400 x D400 x H2000

Tủ lãnh đạo V5 chất liệu gỗ công 

nghiệp màu M6 và M26

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

M6 M26

Dung sai kích thước +/- 5mm

Tủ lãnh đạo V6 chất liệu gỗ công 
nghiệp màu M6 và M26, cánh tủ 

cao có ốp trang trí

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

LUXT2420V6

M6 M26

W2400 x D400 x H2000

LUXB2820V6
W2800 x D2000 x H760
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

LUXB2720V1
LUXT2820V1

W2700 x D2005 x H760

W2805 x D400 x H2000

LUXURY V3

LUXB1818V3
W1800 x D1800 x H760

LUXB2018V3
W2000 x D1800 X H760

LUXB2418V3
W2400 x D1800 x H760

LUXT2020V3
W2000 x D400 x H2000

LUXT2420V3

W2400 x D400 X H2000

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

Dung sai kích thước +/- 5mm

LUXB2018V2
LUXB2418V2
LUXB3020V2

LUXT2420V2
LUXT3020V2

W2000 x D1800 x H760

W2400 x D1800 x H760

W3000 x D2000 x H760

W2400 x D400 x H2000

W3000 x D400 x H2000

LUXURY V4

M6

LUXB2620V4
W2650 x D1900 x H760

LUXT2420V4

W2400 x D400 X H2000

Bàn, tủ lãnh đạo cao cấp Luxury
Deluxe Manager Table, Cabinet - Luxury

M26

LUXB2018V2
LUXB2418V2

LUXT2420V2
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Bàn lãnh đạo cao cấp Luxury

LUX1612YC10
W1600 x D1200 x H750

LUXP1880C10
W1800 x D800 x H750

LUXP160C10
W1600 x D1750 x H750

LUXP240C10
W2400 x D1800 x H750

LUXP1880YC10
W2000 x D1450 x H750

LUXP180C10
W2000 x D1800 x H750

Deluxe Manager Table - Luxury

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn chuyên viên cao cấp Luxury

LUX120SYC10 W1200 x D600 x H750

LUX120YC10   W1200 x D700 x H750

LUX140YC10   W1400 x D700 x H750

LUX160YC10   W1600 x D700 x H750

LUX120SHLYC10 W1200 x D600 x H750

LUX120HLYC10   W1200 x D700 x H750

LUX140HLYC10   W1400 x D700 x H750

LUX160HLYC10   W1600 x D700 x H750

LUX120SHLC10  W1200 x D600 x H750

LUX120HLC10    W1200 x D700 x H750

LUX140HLC10    W1400 x D700 x H750

LUX160HLC10    W1600 x D700 x H750

LUX120SC10  W1200 x D600 x H750

LUX120C10    W1200 x D700 x H750

LUX140SC10  W1400 x D600 x H750

LUX140C10    W1400 x D700 x H750

LUX160C10    W1600 x D700 x H750

LUXL14C10M6  W1400 x D1200 xH750

LUXL16C10M6  W1600 x D1200 x H750

LUXL14HLC10M6  W1400 x D1200 xH750

LUXL16HLC10M6  W1600 x D1200 x H750

Deluxe Staff Table - Luxury
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Module làm việc Luxury
Module Office Desk - Luxury

LUXMD04C10
W2320 x D2678 x H1070

W2800 x D1205 x H1200

LUXMD02C10

Module làm việc 4 chỗ ngồi sử dụng khung thép sơn tĩnh 
điện kết hợp mặt Melamine cao cấp. Vách ngăn sử dụng 
là vách gỗ sơn PU

LUXMD01C10
W2400 x D1200 x H1070

Dung sai kích thước +/- 5mm

Module làm việc Luxury
Module Office Desk - Luxury

LUXMD05

Module làm việc 2 chỗ chân C10, mặt bàn gỗ 

melamine cao cấp có vách tôn sơn trắng. Bàn sử 

dụng hộc liền, giữa hai hộc có chỗ để CPU

LUXMD05C10: Bàn có yếm kết hợp máng điện

LUXMD05C10KY: Bàn không sử dụng yếm

LUXMD03C10
W2650x D2000 x H1070

LUXMD05C10
W1200 x D1200 x H1070

LUXMD05C10KY
W1200 x D1200 x H1070
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LUXMD01YC10

Module LUXMD02 sử dụng chân C10 , mỗi góc bàn có 1 hộc sắt có khoang để CPU, sơn 
màu trắng S26, tay nắm âm màu cam, mặt bàn màu M14. 
Trên mặt bàn có vách chia bằng sắt sơn và tủ gỗ để décor, 4 góc bàn có 4 hộc sắt để đồ 
kèm ngăn đựng CPU

LUXMD02YC10

W3510 x D1200 x H750÷1070

W2750 x D1200 x H750÷1070

LUXMD05YC10
W1200 x D1200 x H750÷1070

LUXMD05YC10KY
W1200 x D1200 x H750÷1070

Module làm việc Luxury
Module Office Desk - Luxury

Dung sai kích thước +/- 5mm

LE240C12

Bàn lãnh đạo chất liệu melamine,
chân mạ C12, mặt bàn có tấm nối
gỗ đen tạo điểm nhấn, tủ phụ liền
bàn có vị trí để CPU, cánh mở và 2
ngăn kéo

Bàn lãnh đạo cao cấp mặt gỗ me-

leamin, có yếm tôn, kết hợp chân bàn 

ống thép sơn đen và mạ. Bàn có máng 

điện kết hợp làm khung giằng với kết 

cấu chắc chắn và tiện ích khi sử dụng.

Bàn có tủ phụ cố định đi kèm gồm 

1 khoang để cpu,1 khoang 1 ngăn 

kéo và 1 cánh mở. Sử dụng tay nắm 

vát cạnh tạo sự khỏe khoắn cho sản 

phẩm.

LEP180C12

W2000 x D1600 x H750

W2400 x D1800 x H750

TPHR04
W800 x D400 x H750

LE160C12
W1600 x D700 x H750

Bàn lãnh đạo cao cấp Leader
Deluxe Manager Table - Leader
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LEBF01 ( Kệ bàn phím)
W610x D268 x H120

LEC01 (Kệ CPU)
W450 x D260 x H160

Staff Table - Leader

LEM1D1F
W400 x D480 x H612

LE120SC12  W1200 x D600 x H750

LE120C12    W1200 x D700 x H750

LE140C12    W1400 x D700 x H750

LEM3D
W400 x D480 x H612

LE160HLC12  W1600 x D700 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn chuyên viên Leader
Module Office Desk/Meeting Table - Leader

LEMD01-2C12
W1200 x D1200 x H750÷1055

LEMD01-4C12
W2400 x D1200 x H750÷1055

LEH2412C12
W2400 x D1200 x H750

LEH1810C12  W1800 x D1000 x H750

LEH2010C12  W2000 x D1000 x H750

Meeting Table - Leader

Bàn Module Leader

Bàn họp Leader
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UN120SCS3 W1200 x D600 x H750

UN120CS3   W1200 x D700 x H750

UN140CS3   W1400 x D700 x H750
UN160CS3   W1600 x D700 x H750

UN120SHLCS3 W1200 x D600 x H750

UN120HLCS3   W1200 x D700 x H750

UN140HLCS3   W1400 x D700 x H750

UNP1880CS3
W2000 x D1450 x H750

Luxury staff Table - Unique

Deluxe Manager Table - Unique

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn chuyên viên cao cấp Unique

Bàn trưởng phòng cao cấp Unique

UN160HLCS3   W1600 x D700 x H750

Luxury staff Table - Unique

UNTP01 
W300 x D600 x H1220

Deluxe Manager Table - Unique

UNCPU01
W210 x D450 x H260

UNCPU02
W250 x D450 x H660

UNP1612CS3 
W1600 x D1200 x H750

Bàn chuyên viên cao cấp Unique

Bàn trưởng phòng cao cấp Unique
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UNMD02CS3
W2400 x D1200 x H750÷1070

Module Office Desk - Unique

UNMD04CS3
W2750 x D1200 x H750÷1220

UNMD03CS3
W2400 x D2800 x H750÷1070

Dung sai kích thước +/- 5mm

Module làm việc Unique

MDGG01
W2000 x D1600 x H750÷1200

HSGG01
W594 x D600÷1940 x H750

UNMD05CS3/UNMD05CS3KY
W1200 x D1200 x H750÷1070

Module bàn làm việc 2 chỗ, mặt bàn lượn gỗ Melamin, Mỗi chỗ 
có 1 tủ phụ để đồ và 1 hộc sắt kết hợp giường gấp

Ghi chú:

UNMD05CS3KY: Bàn không sử dụng yếm
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HRP1880C5
W1800 x D800 x H750

Manager Table - Royal

(SP không bao gồm tủ phụ)

HRP1890 
W1800 x D900 x H750

HRP1885Y1
W1800 x D1700 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo Royal
Manager Table - Royal

HRP1890L1Y2
W1800 x D1800 x H750

HRP1890L2Y1 
W1800 x D1600 x H750

HRP180C14 W1800 x D800 x H750
HRTP04        W800 x D400 x H750

Bàn lãnh đạo Royal
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HRP1600
W1600 x D850 x H750

HR160C1 / HR160C1Y1 (yếm tôn)
W1600 x D1750 x H750

HR160C2 (yếm gỗ)
W1600 x D1700 x H750

HRP160C7Y1 (yếm tôn)
W1600 x D1500 x H750

HR160C2Y1 (yếm tôn)
W1600 x D1700 x H750

HRP1800C5
W1800 x D2000 x H750

Manager Table - Royal

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo Royal
Staff Table - Royal

HRL1450C1
W1450 x D1350 x H750

HRL1450C1Y1
W1450 x D1350 x H750

HR120SC1  W1200 x D600 x H750 

HR120C1    W1200 x D700 x H750 
HR140C1    W1400 x D700 x H750

HR120SC1Y1  W1200 x D600 x H750 

HR120C2Y1    W1200 x D700 x H750 
HR140C2Y1    W1400 x D700 x H750

HR40HLC1Y1
W1400 x D700 x H750

HR140HLC1
W1400 x D700 x H750

HR120SC2    W1200 x D600 x H750

HR120C2      W1200x D700 x H750

HR140C2      W1400 x D700 x H750

HR120SC2Y1   W1200 x D600 x H750

HR120C2Y1      W1200x D700 x H750

HR140C2Y1      W1400 x D700 x H750

HR140HLC2 
W1400 x D700 x H750

Bàn nhân viên Royal
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HR140HLC2Y1 
W1400 x D700 x H750

HR120SC5   W1200 x D600 x H750

HR120C5     W1200x D700 x H750

HR140SC5    W1400 x D600 x H750

HR140C5      W1400x D700 x H750

Staff Table - Royal

HR140HLC5 
W1400 x D700 x H750

HR120SC8  W1200 x D600 x H750

HR120C8    W1200 x D700 x H750

HR140C8    W1400 x D700 x H750

HR120SC8Y1    W1200 x D600 x H750

HR120C8Y1      W1200 x D700 x H750

HR140C8Y1      W1400 x D700 x H750

HR100SC7   W1000 x D600 x H750

HR120SC7   W1200 x D600 x H750

HR120C7     W1200 x D700 x H750

HR140C7     W1400 x D700 x H750

HR140SC7   W1400 x D600 x H750

HR120SHLC7Y1 W1200 x D600 x H750

HR120HLC7Y1   W1200 x D700 x H750

HR140HLC7Y1   W1400 x D700 x H750

HR120SC7Y1   W1200 x D600 x H750

HR120C7Y1     W1200 x D700 x H750

HR140C7Y1     W1400 x D700 x H750

HR140SC7Y1   W1400 x D600 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn nhân viên Royal

HR140HLC8
W1400 x D700 x H750

HR140HLC8Y1
W1400 x D700 x H750

HR160
W1600 x D800 x H750

HR140HM
W1400 x D700 x H750

HR120S    W1200 x D600 x H750

HR120      W1200x D700 x H750

HR120SHL    W1200 x D600 x H750

HR120HL      W1200x D700 x H750

HR140SHL    W1400 x D600 x H750

HR140HL      W1400x D700 x H750

HR140S    W1400 x D600 x H750

HR140      W1400x D700 x H750

Staff Table - Royal

HR100SC9   

HR120SC9   

HR120C9     

HR140SC9     

HR140C9   

HR160SC9      

HR160C9    

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D600 x H750

W1600 x D700 x H750

HRC9

Bàn nhân viên Royal
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Module Office Desk - Royal

HRMD09

W1400 x D1406 x H1150

Module làm việc 2 chỗ có hộc 
liền, khung thép tam giác, mặt 
gỗ Melamine. 
Mặt bàn có vách ngăn và kệ để 
tài liệu

(SP chưa bao gồm bàn phím)

HRC02
W480 x D260 x H230

Dung sai kích thước +/- 5mm

Module làm việc Royal
Module Office Desk - Royal

HRMD11

W1200 x D1200 x H1100

Cụm module làm việc 2 chỗ 

chân tam giác, có hộc liền và 

khoang để CPU

HRBF01
W610 x D300 x H120

Module làm việc Royal
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Module Office Desk - Royal

HRMD02
W2806 x D2406 x H1100

HRMD04
W2940 x D2740 x H1150

HRMD03
W2800 x D1200 x H1150

HRMD05
W2430 x D1440 x H1150

HRMD06

W2406 x D1406 x H1100

Module 4 chỗ, mặt bàn chữ 

nhật chân  sắt, vách ngăn kính

HRC01
W450 x D260 x H165

Dung sai kích thước +/- 5mm

Module làm việc Royal

Cụm module làm việc 4 chỗ 

chân tam giác, có tủ phụ kèm 

ngăn kéo và khoang để CPU.

Module Office Desk - Royal

W2800 x D1200 x H1100

HRMD01C14
W1200 x D1200 x H750

HRMD02C14
W2400 x D1200 x H750

HRMD07

HRMD12

HRMD07H1
W2800 x D1400 x H1100

HRMD07H2
W2400 x D1400 x H1100

* Module chưa bao gồm kệ CPU 

Hộc treo CPU
W450 x D250 x H530

Module làm việc Royal
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Manager Table - Newtrend

NTP2050
W2050 x D1750 x H750

NTP1880
W1880 x D1600 x H760

NTP1890T1 
W1800 x D900 x H760

(sản phẩm gồm bàn, bàn phụ, hộc, góc nối)

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn lãnh đạo Newtrend

NTP1800 W1800 x D800 x H750

NTBP01   W1200 x D440 x H720

NTM3D    W400 x D480 x H612

NTP1800C     W1800 x D850 x H750

NTTP1800C   W1100 x D400 x H612

NTM3D          W400 x D480 x H612

NTP1890T3 
W1800 x D900 x H760

Manager Table - Newtrend

Bàn lãnh đạo Newtrend
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Staff Table - Newtrend

NTL14   W1400 x D1200 x H750

NTL16   W1600 x D1200 x H750

NTC01     W450 x D260 x H165

NTBF01   W646 x D318 x H120

NT120S   
NT120   
NT140S     
NT140     

NT160   
NT180   

NT120C3   
NT140C3  

NT120HLC3   
NT140HLC3    

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D800 x H750

W1800 x D800 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn nhân viên Newtrend
Manager Table - Athena

Staff Table - Athena

ATL14K
W1400 x D1200 x H750

ATL16K
W1600 x D1200 x H750

ATL14
W1400 x D1200 x H750

ATL16
W1600 x D1200 x H750

ATP1890

Bàn:  W1800 x D900 x H760

Hộc:  W450 x D650 x H610

Tủ Phụ: W1400 x D400 x H610

Bộ bàn lãnh đạo gỗ Melamine 

bao gồm: Bàn làm việc, tủ phụ 

và hộc di động.

Bàn giám đốc Athena

Bàn lượn Athena
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Ghi chú:  AT140S, AT140SK, AT140SHL, AT160HL1, AT160HL2, ATL14K, ATL16K sản xuất theo đơn đặt hàng. 

AT100
AT120S   
AT120   
AT140S     
AT140
AT160
AT180     

AT120SK   
AT120K   
AT140SK     
AT140K
AT160K     

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

W1800 x D800 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

AT100HL
AT120SHL   
AT120HL   
AT140SHL     
AT140HL
AT160HL 
AT180HL    

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

W1800 x D800 x H750

AT120SHL3C   
AT120HL3C   
AT140HL3C     

AT100SHL3D
AT120SHL3D   
AT140HL3D   

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1400 x D700 x H750

Staff Table - Athena

AT160HL1
W1600 x D700 x H750

Bàn phím
W784 x D350 x H40

AT120SHL3DF
W1200 x D600 x H750

AT160HL2
W1600 x D700 x H750

ATBF01
W646 x D318 x H120

ATNK120HL (ngăn kéo)
W770 x D418 x H120

ATC01
W450 x D260 x H165

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn nhân viên Athena

ATMD01
W2400 x D1200 x H750÷1100

ATMD02
W2835 x D1200 x H750÷1100

Wood Table - HP

HP100   

HP120S   

HP120     

HP140

HP140S

HP160

HP180     

HP100HL   

HP120SHL   

HP120HL     

HP140HL

HP140SHL

HP160HL

HP180SHL

HP180HL     

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1600 x D800 x H750

W1800 x D900 x H750 

W1000 x D600 x H750

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1400 x D600 x H750

W1600 x D800 x H750

W1800 x D800 x H750

W1800 x D900 x H750 

HP120HL3C

W1200 x D700 x H750

HPC01  W450 x D260 x H165

HPBF01 W646 x D318 x H120

Bàn gỗ công nghiệp HP
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Iron-leg Table

HU1612L22
W1600 x D1200 x H750

HU12S   
HU12 
HU14
   

HU16   
HU18 

   

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

W1800 x D700 x H750

HU1612C2L22

W1600 x D1200 x H750

Bàn làm việc mặt lượn gỗ 

Lamilate, chân thép sơn 

tĩnh điện. 

Bàn có hộc sắt liền.

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn làm việc chân sắt
Iron-leg Table

LC12
W1200 x D700 x H750

LC14   
LC15
LC16    

W1400 x D700 x H750

W1500 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

TH12

W1200 x D600 x H750

Bàn làm việc mặt gỗ Lamilate, 

chân thép sơn tĩnh điện. 

Bàn có một hộc cố định dùng để 

case máy tính và 1 bàn phím ray bi.

HU12SC2   
HU12C2 
HU14C2
   

HU15C2   
HU16C2 
HU18C2
   

W1200 x D600 x H750

W1200 x D700 x H750

W1400 x D700 x H750

W1500 x D700 x H750

W1600 x D700 x H750

W1800 x D700 x H750

Bàn làm việc chân sắt
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Iron Drawer, Keyboard

HS1
W396 x D480 x H655

HS2
W396 x D545 x H655

HS3
W396 x D480 x H580

BF51 
W561 x D438 x H112

HS1D
W420 x D500 x H665

HS5
W396 x D480 x H655

NK55 
W550 x D400 x H93

HS2D
W396 x D545 x H655

HS5DT
W396 x D480 x H655    

Dung sai kích thước +/- 3mm

Hộc sắt, bàn phím, ngăn kéo

bàn máy tính

bàn máy tính newtrend

bàn máy tính athena

bàn máy tính hp

bàn máy tính sd

bàn máy tính khung thép

COMPUTER DESK
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Computer Desk - NT & AT

AT204S  W1200 x D600 x H750

AT204    W1200 x D700 x H750

AT202S   
W1200 x D600 x H750

ATM120S   W1200 x D600 x H750

ATM120     W1200 x D700 x H750

AT204SHL   W1200 x D600 x H750

AT204HL     W1200 x D700 x H750

NTM120S W1200 x D600 x H750
NTM120 W1200 x D700 x H750

NTM120S/120

Bàn máy tính hộc liền, mặt bàn

Laminate, bàn có kệ CPU và bàn 

phím

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn máy tính NT & AT
Computer Desk - HP & SD

HP204S  W1200 x D600 x H750

HP204    W1200 x D700 x H750

HP202S   
W1200 x D600 x H750

HP204SHL   W1200 x D600 x H750

HP204HL     W1200 x D700 x H750

SD08
 W838 x D480 x H765

SD01
 W598 x D480 x H765

SD15     W1036 x D480 x H765

SD15L   W1196 x D590 x H765

Bàn máy tính HP, SD
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BMT01
 W920 x D550 x H1280

BMT11
 W945 x D550 x H750

BMT97A
 W600 x D575 x H1245

BMT97B
 W900 x D575 x H1245

BMT05
 W605 x D525 x H1200

BMT46
 W1000 x D620 x H1080

BMT136
 W1100 x D730 x H1270

BNH01
W690 x D670÷820 x H730÷980

BÀN NÂNG HẠ 
THÔNG MINH

Bàn làm việc khung thép sơn 
tĩnh điện, mặt gỗ melamine 
màu vân gỗ. Khung bàn có 
thể điều chỉnh độ cao thấp 
tùy theo nhu cầu sử dụng. 
Chân đế có 4 bánh xe di 
động có khóa hãm

Steel-frame Computer Desk

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn máy tính khung thép
BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

bàn phòng họp

bàn họp veneer

bàn họp sơn pu

bàn họp luxury

bàn họp royal

bàn họp newtrend

bàn họp athena

bàn họp hp

CONFERENCE TABLE

Bàn họp Veneer
Veneer Conference Table

CT3214V22/VM22

V22: Bàn họp verneer chân ghép 

kiểu chữ X kết hợp đợt giữa sơn ghi

VM22: verneer kết hợp melamine 

chân ghép kiểu chữ X kết hợp đợt 

giữa sơn ghi

CT3214V22
 W3200 x D1400 x H760

CT3214VM22
 W3200 x D1400 x H760
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn họp Veneer

CT2412V1/VM1

Veneer Conference Table

W2400 x D1200 x H760

CT4016V19
W4000 x D1600 x H760

V1: Bàn họp verneer mặt hình 

chữ nhật.

VM1: Bàn họp verneer mặt hình 

chữ nhật. Mặt ngoài veneer, mặt 

trong sử dụng melamine.

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn họp sơn PU

CT2600

PU Conference Table

W2600 x D2600 X H760

CT5522H1
W5500 x D2200 x H760

Bàn họp tròn, gồm 5 khối 

ghép. Trên mặt bàn có tấm 

PVC trang trí
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

CT3012H1
W3000 x D1200 x H760

CT2010H2  W2000 x D1000 x H760

CT2412H2  W2400 x D1200 x H760

CT2010H5CN  W2000 x D1000 x H760

CT2412H5CN  W2400 x D1200 x H760

CT2010H7  W2000 x D1000 x H760

CT2412H7  W2400 x D1200 x H760

CT2010H6  W2000 x D1000 x H760

CT2412H6  W2400 x D1200 x H760

CT2010H5  W2000 x D1000 x H760

CT2412H5  W2400 x D1200 x H760

PU Conference Table

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn họp sơn PU
PU Conference Table

CT3012H2
W3000 x D1200 x H760

CT5016H1
W5000 x D1600 x H760

CT5022H1R8  W5000 x D2200 x H760

CT5022H2R8  W5000 x D2200 x H760

CT5022H1R10  W5000 x D2200 x H760

CT5022H2R10  W5000 x D2200 x H760

CT4016H2
W4000 x D1600 x H760

Bàn H2 R8+R10 mặt và chân độc lập

Bàn họp sơn PU
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn họp Luxury

LUXH4515

Conference Table - Luxury

W4500 x D1500 x H760

LUXH3615
W3600 x D1500 x H760

Bàn họp gỗ công nghiệp cao cấp,

mặt bàn melamine ghép hộp tạo

cho sản phẩm khỏe khoắn, mạnh

mẽ.

LUXH3162C10
W3600 x D1200 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

LUXH2412V4

Bàn họp Luxury
Conference Table - Luxury

LUXH1810C10  W1800 x D1000 x H750

LUXH2010C10  W2000 x D1000 x H750

LUXH2412C10  W2400 x D1200 x H750

LUXH3012C10
W3000 x D1200 x H750

W2400 x D1200 x H760

LUXH1810C10 & 2010C10 sử dụng 1 nắp điện thoại 
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn họp Unique, Royal 
Conference Table - Unique & Royal

UNH3012CS3
W3000 x D1200 x H750

HRH1810C5 W1800 x D1000 x H750

HRH2010C5 W2000 x D1000 x H750

HRH2412C5 W2400 x D1200 x H750

HRH1810   W1800 x D1000 x H750

HRH2010  W2000 x D1000 x H750

HRH2412  W2400 x D1200 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

HRH1810C5 & HRH2010C5 sử dụng 1 nắp điện thoại 

HRH1810C7 W1800 x D1000 x H750

HRH2010C7 W2000 x D1000 x H750

HRH2412C7 W2400 x D1200 x H750

HRH1810C8     W1800 x D1000 x H750

HRH2010C8     W2000 x D1000 x H750

HRH2412C8    W2400 x D1200 x H750

Bàn họp Royal
Conference Table - Royal

HRH4016H2
W4000 x D1600 x H750

HRH2412C7 sử dụng 2 nắp điện thoại 
và có chân phụ tăng độ chắc chắn giữa bàn
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

NTH2010
W2000 x D1000 x D750

 NTH1000
Ø1000 x H750

Bàn họp Newtrend
Conference Table - Newtrend

 NTH4315
W4300 x D1500 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn họp Athena
Conference Table - Athena

ATH1810CN  W1800 x D1000 x H750

ATH2010CN  W2000 x D1000 x H750

ATH2412CN  
W2400 x D1200 x H750

ATH2412CN
W2400 x D1200 x H750
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

ATH2812OV  W2800 x D1200 x H750

ATH3012OV  W3000 x D1200 x H750

ATH4812OV  W4800 x D1200 x H750

ATH2812CN W2800 x D1200 x H750

ATH3012CN W3000 x D1200 x H750

ATH4812CN W4800 x D1200 x H750

 ATH4016
W4000 x D1600 x H750

 ATH5115
W5100 x D1500 x H750

Conference Table - Athena

ATH1810OV  W1800 x D1000 x H750

ATH2010OV  W2000 x D1000 x H750

ATH2412OV   W2400 x D1200 x H750

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn họp Athena

 HP4515
W4500 x D1500 x H750

Conference Table - HP

Ghi chú: Bàn HPH2412CN sử dụng 03 chân

HPH2812OV  W2800 x D1200 x H750

HPH3012OV  W3000 x D1200 x H750

HPH4812OV  W4800 x D1200 x H750

HPH2812CN  W2800 x D1200 x H750
HPH3012CN  W3000 x D1200 x H750
HPH4812CN  W4800 x D1200 x H750

HPH1810CN  W1800 x D1000 x H750

HPH2010CN  W2000 x D1000 x H750

HPH2412CN  W2400 x D1200 x H750

HPH1810OV  W1800 x D1000 x H750

HPH2010OV  W2000 x D1000 x H750

HPH2412OV  W2400 x D1200 x H750

Bàn họp HP
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

HỘC & TỦ PHỤ

hộc verneer

hộc sơn pu

hộc luxury & royal

hộc LEADER & newtrend

hộc athena

hộc hp

tủ phụ sơn pu

tủ phụ luxury & royal

DRAWER & SIDE CABINET

 M3DV1/VM1
W400 x D500 x H620

 M3DV2/VM2
W400 x D500 x H620

M3D
W400 x D500 x H620

M1D1F
W400 x D500 x H620

M1D1O
W400 x D500 x H620

Veneer & PU Drawer

W400 x D500 x H620

Hộc cố định 3 ngăn kéo chất liệu 

veneer (V2) hoặc Veneer kết hợp 

Melamine mặt trong (VM2)

Sử dụng thanh khóa dàn 

(hộc không dùng bánh xe

M3DV2/VM2

Hộc Veneer & sơn PU
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

HRH3D
W400 x D480 x H627

HRM1D1F  
W400 x D480 x H612

LUXM3D

HRH1D1F 
W400 x D480 x H627

HRM3D  
W400 x D480 x H612 

Drawer - Luxury & Royal

W400 x D480 x H612

Hộc di động gỗ công nghiệp 
melamine cao cấp.

LUXM3D

Dung sai kích thước +/- 5mm

Hộc Luxury & Royal

W400 x D480 x H612

Hộc di dộng 3 ngăn kéo, khóa 
dàn, tay nắm phay vát cạnh.
Hộc sử dụng 02 màu tương 
phản mạnh M2 và M26 tạo 
sự mạnh mẽ chắc chắn.

Hộc di động 2 ngăn kéo,  sử 
dụng khoá dàn.

LEM3D

NTM1D1F

 NTM3D
W400 x D480 x H612

NTM1D1F
W400 x D480 x H612

Drawer - Leader & Newtrend 

LEM1D1F
W400 x D480 x H612

LEM3D

Hộc Leader & Newtrend
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

HPM3D 
W400 x D480 x H612

HP M1D1F
W400 x D480 x H612

ATM3D
W400 x D480 x H612

ATM1D1F
W400 x D480 x H612

ATM3D1
W400 x D480 x H612

Drawer - Newtrend & HP

W400 x D480 x H612

Hộc di động gỗ công nghiệp 
có 2 ngăn kéo, khoá dàn

HP M1D1F

Dung sai kích thước +/- 5mm

Hộc Athena và HP

TPV1/TPVM1
W1200 x D440 x H660

TPV3/VM3
W1200 x D440 x H660

TP02
W1400 x D400 x H760

TPV2/TPVM2
W1600 x D500 x H660

TP01
W1400 x D400 x H760

TP04
W1400 x D400 x H660

Veneer & PU Side Cabinet
Tủ phụ Veneer & Sơn PU
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Veneer & PU Cabinet

TP05
W1400 x D400 x H660

TP06H2
W1200 x D400 x H760

W1200 x D400 x H660

Tủ phụ di động có cánh mở, 
ngăn kéo, khoang để tài liệu 
có đợt di động.

TP06H1

Dung sai kích thước +/-5mm

Tủ phụ Veneer & Sơn PU
Side Cabinet - Luxury & Royal

HRTP02BX
W1200 x D400 x H610

W1200 x D400 x H610

Tủ phụ di động gỗ công 
nghiệp melamine cao cấp.

LUXTP02BX

HRTP01
W1200 x D400 x H627

HRTP01BX
W1200 x D400 x H610

HRTP02
W1200 x D400 x H627

Tủ phụ Luxury & Royal
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

 NTH4315
W4300 x D1500 x H750Vách ngăn văn phòng

Vách ngăn VN01

Office Partition

VN01
Vách ngăn gỗ toàn bộ

Office Partition - VN01

Dung sai kích thước +/-5mm

 NTH4315
W4300 x D1500 x H750

ATH2412CN
W2400 x D1200 x H750

Vách ngăn VN03

Vách ngăn văn phòng

VN03  - vách nỉ

Vách ngăn khung nhôm định 
hình dầy 50mm, kết cấu chắc 
chắn, thuận tiện cho việc lắp 
ráp. Vách ngăn được cố định 
xuống sàn bằng chân C06,C07.

VN03

Office Partition

Office Partition - VN03
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

VN03
Vách nỉ - nỉ

VN03G

Vách ngăn gỗ toàn bộ

VN03
Vách nỉ - kính

VN03GK
Vách ngăn gỗ - kính

Mẫu màu tiêu chuẩn cho vách ngăn

Office Partition - VN03

VN01 VN05VN02 VN09

VN11 VN12 VN15

M21 M23

Vách ngăn văn phòng - VN03

Dung sai kích thước +/-5mm

VN04 G-G

VN04 V-K

VN04 G-K

VN04 V-V

Office Partition - VN04

Vách ngăn khung nhôm định 
hình dày 28mm, bề mặt có màu 
sắc đẹp, độ bền màu cao. Nắp 
chụp hợp kim nhôm sơn nhũ 
cùng màu với vách tăng tính 
đồng bộ của sản phẩm và có 
hộp kỹ thuật.
- Giá bán chưa bao gồm thanh 
P9 đỡ mặt bàn

VN04

Vách ngăn văn phòng - VN04
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VN05 V-K

VN05 G-G

VN05 G-K

VN05 V-V

Vách ngăn khung nhôm định 

hình dày 38mm, bề mặt có 

màu sắc đẹp, độ bền màu cao, 

kết cấu chắc chắn. Vách có 

hộp kỹ thuật

VN05

Office Partition - VN05
Vách ngăn văn phòng - VN05

Dung sai kích thước +/-5mm

TỦ VĂN PHÒNG

tủ tài liệu verneer

tủ tài liệu sơn pu

tủ tài liệu BRIGHT

tủ tài liệu luxury 
tủ tài liệu royal

tủ tài liệu newtrend

tủ tài liệu athena

tủ tài liệu hp

tủ sắt văn phòng

tủ sắt HIỆN ĐẠI

TỦ PRACTICAL

giá sắt

tủ thư viện di động

tủ treo chìa Khóa

OFFICE CABINET

Catalogue The One 2024 | 127126 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ tài liệu Veneer
Veneer Cabinet

DC940V9/VM9
W900 x D400 x H2000

DC1240V9/VM9
W1200 x D400 x H2000

DC1350V9/VM9
W1350 x D400 x H2000

DC1340V4/VM4
W1350 x D430 x H2000

DC1840V5/VM5
W1800 x D455 x H2000

DC2000V2/VM2
W2000 x D450 x H2000

Dung sai kích thước +/- 5mm

Ghi chú: V    = ký hiệu veneer
               VM = ký hiệu veneer kết hợp Melamine

PU Cabinet
Tủ tài liệu sơn PU

DC8040H1
W800 x D400 x H800

DC8040H2
W800 x D400 x H1000

DC1240H1
W1200 x D400 x H1000

DC940H1
W900 x D400 x H2000

DC940H2
W900 x D400 x H2000

DC1350H1
W1350 x D450 x H2000

DC940H3
W900 x D400 x H2000

DC940H5
W900 x D400 x H2000

DC1340H1
W1350 x D400 x H2000
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ tài liệu sơn PU
PU Cabinet

Sản phẩm Tủ H9, H12 (hàng đặt) Tủ Bright sử dụng chung cùng dòng sản phẩm Stellar

DC1840H1
W1800 x D400 x H2000

DC1800H6
W1755 x D420 x H2000

DC2200H2
W2200 x D530 x H2000

DC1350H12
W1350 x D400 x H2000

DC1350H10
W1350 x D420 x H2000

DC1350H11
W1350 x D450 x H2000

DC1850H9
W1850 x D460 x H1875

DC2000H9
W1850 x D460 x H2000

Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía 

ngoài là khoang cánh dài treo áo, hai 

buồng giữa phía trên là khoang cánh 

kính để tài liệu, phía dưới cánh mở.

DCH9

G14 G17

Dung sai kích thước +/- 5mm

Tủ tài liệu Bright
Bright Cabinet

BRI1000-3T2
W1200 x D390 x H1000

BRI880D
W800 x D400 x H880

BRI880SD
W800 x D400 x H880

BRI1000-2T2
W800 x D390 x H1000

BRI1260-2B
W800 x D400 x H1260

BRI1280
W1200 x D400 x H880

BRI1960-3B
W1200 x D400 x H1960

BRI1960KG
W800 x D400 x H1960

BRI1260-3B
W1200 x D400 x H1260

W1200 x D400 x H1960

BRI1960-3BK
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

LUX850-3T2
W1200 x D400 x H855

LUX880-2T1
W800 x D400 x H880

LUX850-2T2
W800 x D400 x H855

LUX880-3T1
W1200 x D400 x H880

Tủ tài liệu Luxury
Cabinet - Luxury

LUX1960-2B1
W800 x D400 x H1960

LUX1960-2B3
W800 x D400 x H1960

LUX1000-2T2
W800 x D390 x H1000

LUX1960-3B1
W1200 x D400 x H1960

LUX1000-3T2
W1200 x D390 x H1000

LUX1960-2B2
W800 x D400 x H1960

W1200 x D400 x H1960

LUX1960-3B2

Dung sai kích thước +/- 3mm

LE880
W800 x D400 x H880

LE880D
W800 x D400 x H880

LE880SD
W800 x D400 x H880

Tủ tài liệu Leader
Cabinet - Leader

LE1260
W800 x D400 x H1260

LE1260SD
W800 x D400 x H1260

LE1260D
W800 x D400 x H1260

LE1960
W800 x D400 x H1960

LE1960KG
W800 x D400 x H1960

LE1960-3B
W1200 x D400 x H1960

LE1960-3G4D
W1200 x D400 x H1960

LE1960-3BK
W1200 x D400 x H1960
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ tài liệu Royal
Cabinet - Royal

HR1960-3K
 W1796 x D400 x D1960

HR1960-3B
W1350 x D400 x H1960

HR1960-2B
W900 x D400 x H1960

HR860
 W1796 x D400 x D860

HR1800-2B W900 x D400 x H1800

HR1800-2B HR950-3B

HR950-3B  W1800 x D400 x H950 
HR1960-4B

 W1796 x D400 x H1960 

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ tài liệu Newtrend-L2
Cabinet - Newtrend-L2

NT880N
W800 x D400 x H880

NT1260N
W800 x D400 x H1260

NT1960DN
W800 x D400 x H1960

NT1960-3BN
W1200 x D400 x H1960

NT880DN
W800 x D400 x H880

NT1260DN
W800 x D400 x H1260

NT1960KGN
W800 x D400 x H1960

NT880SDN
W800 x D400 x H880

NT1260SDN
W800 x D400 x H1260

NT1960GN
W800 x D400 x H1960
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ tài liệu Newtrend-L2
Cabinet - Newtrend-L2

NT1960-3BKN
W1200 x D400 x H1960

NT1960-3G4DN
W1200 x D400 x H1960

W1595 x D400 x H1960

NT1960-4BN

Tủ tài liệu 4 khoang, khoang trên có 2

cánh kính giữa để tài liệu, hai bên 

cánh đặc. Khoang dưới giữa 2 cánh 

mở, 2 bên có ngăn kéo

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ tài liệu Athena
Cabinet - Athena

AT880
W800 x D400 x H880

AT1260
W800 x D400 x H1260

AT880D
W800 x D400 x H880

AT1260D
W800 x D400 x H1260

AT880SD
W800 x D400 x H880

AT1260SD
W800 x D400 x H1260

W800 x D400 x H1960

AT 1960KG

Tủ tài liệu 2 buồng gỗ Melamine, 

phía trên là 2 khoang cánh kính 

để tài liệu, phía dưới là hai khoang 

cánh mở

M1
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ tài liệu Athena

AT1960-3BK
W1200 x D400 x H1960

AT1960-3G4D
W1200 x D400 x H1960

AT1960-3B
W1200 x D400 x H1960

W1595 x D400 x H1960

AT1960-4B

Tủ tài liệu 4 buồng, khoang trên có 

2 cánh kính giữa để tài liệu, hai bên 

cánh đặc.

Khoang dưới giữa 2 cánh mở, 2 bên 

có ngăn kéo.

M1

Cabinet - Athena

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ tài liệu HP
Cabinet - HP

HP1960-3B
 W1200 x D400 x D1960

W1200 x D400 x H1960

HP1960-3BK

Tủ gỗ 3 buồng, trong đó có 1 buồng 

cánh mở dài, hai buồng còn lại phía 

trên là khung cánh kính mở, phía 

dưới hai cánh mở.

HP1960-3G4D
W1200 x D400 x H1960

HP1960KG
W800 x D400 x H1960

M23 M24
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ sắt hiện đại
Modern Cabinet

TU09K6D
W1000 x D450 x H1830

TU09K5D
W1350 x D450 x H1830

TU09K7D
W1367 x D450 x H1830

TU09K3D
W1000 x D450 x H1830

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ sắt hiện đại
Modern Cabinet

TU3FD
W915 x D450 x H915

TU06AD
W915 x D450 x H915

TU06BD
W915 x D450 x H915

TU88SD
W880 x D407 x H915
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

TU118SD
W1180 x D407 x H915

TU12D
 W915 x D400 x H1200

TU12AD
W915 x D400 x H1200

TU12NKD
W915 x D400 x H1200

TU88GD
W880 x D407 x H915

TU118GD
W1180 x D407 x H915

Tủ sắt hiện đại
Modern Cabinet

TU12D

Tủ sắt sơn tĩnh điện trắng, tay nắm 

âm màu cam.

Tủ 1 khoang gồm 02 đợt di động, 

chia thành 03 tầng để tài liệu

Phù hợp với không gian văn phòng 

hiện đại

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ sắt hiện đại
Modern Cabinet

TU09D
W915 x D450 x H1830

TU09K4D
W1000 x D450 x H1830

TU09K2D
W1000 x D450 x H1830

TU982-3KD
W915 x D450 x H1830

TP01D
W1100 x D450 x H660

TP01D

Tủ phụ thép sơn tĩnh điện màu 

trắng sáng phù hợp không gian 

văn phòng hiện đại.

Tủ gồm 3 ngăn kéo ray bi và 1 

khoang lớn, bên trong khoang lớn 

có 1 đợt di động.

TU09K3GD
W1000 x D450 x H1830

TU981-3KD
W915 x D450 x H1830
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ hồ sơ
Filing cabinets

TU06
W915 x D450 x H950

TU08 W915 x D450 x H1830
TU08H W1200 x D450 x H2000

TU07
W915 x D450 x H1830

TU09
W915 x D450 x H1830

TU09K3GCK
W1000 x D450 x H1830

TU09K3LCK
W1000 x D450 x H1830

TU09CK
W915 x D450 x H1830

TU09K3CK
W1000 x D450 x H1830

TU09K3BCK
W1000 x D450 x H1830

Dung sai kích thước +/- 3mm

TU09K2 W1000 x D450 H1830
TU09K2N W915 x D450 H1830

Tủ hồ sơ
Filing cabinets

TU09K2SA
W1000 x D500 x H1830

TU09K5CK
W1350 x D450 x H1830

 TU09K8CK
W1800 x D450 x H1830

 TU09K9CK
W1380 x D450 x H1830

 TU09K10CK
W1800 x D450 x H1830

TU09K4    W1000 x D450 x H1830
TU09K4N  W915 x D450 x H1830

TU09K6    W1000 x D450 x H1830
TU09K6N  W915 x D450 x H1830

TU09K7CK
W1380 x D450 x H1830

TU09K7GCK
W1350 x D450 x H1830
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ Practical (P)
Cabinet Practical

TU09K5PCK

W1350 x D450 x H1830

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 

1 khoang cánh kính mở có 2 đợt 

cố định, 1 khoang  gồm hai cánh 

sắt mở, 1 khoang cánh sắt dài bên 

trong có 1 suốt treo quần áo, 2 đợt 

cố định

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ Practical (P)
Cabinet Practical

TU09K7PCK

W1380 x D450 x H1830

TU09K2P W1000 x D450 x H1830

TU09K2NP W915 x D450 x H1830

TU983-3KP
W915 x D450 x H1830

TU09K3PCK
W1000 x D450 x H1830

TU984-3KP
W915 x D450 x H1830

TU986-3KP
W915 x D450 x H1830

TU986-4KP
W1213 x D450 x H1830

TU09K4P W1000 x D450 x H1830

TU09K4NP W915 x D450 x H1830

TU985-4KP
W1213 x D450 x H1830

TU09K6P W1000 x D450 x H1830

TU09K6NP W915 x D450 x H1830

TU986P
W378 x D450 x H1830
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ sắt cánh gỗ
Iron Cabinet With Wooden Doors

TU09K3GM
W800 x D400 x H1950

TU09K7GM
W1200 x D400 x H1950

W1200 x D400 x H1950

TU09K5GM

Tủ tài liệu khung thép sơn tĩnh 

điện màu trắng S26, cánh gỗ 

Melamine màu M14. 3 khoang 

trên cánh kính  khung gỗ có 2 đợt 

di động. 3 khoang dưới cánh gỗ có 

1 đợt di động.

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi 
khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh 

khóa dàn.

TU118-12D

Tủ ghép
Compound cabinet

TU88-4D
W880 x D407 x H915

TU88GCK  W880 x D407 x H915

TU118GCK W1180 x D407 x H915

TU88S   W880 x D407 x H915

TU118S W1180 x D407 x H915

TU118-4D
W1180 x D407 x H915 

TU118-21D
W1180 x D407 x H915

TU88-7D
W880 x D407 x H915

TU118-7D
W1180 x D407 x H915

W1180 x D407 x H915
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ gấp gọn

Tủ Locker

Folding cabinet

Locker

TU981
W378 x D450 x H1830

TU982
W378 x D450 x H1830

TU981-2K
W619 x D450 x H1830

TU982-2K
W619 x D450 x H1830

TU981-3K
W915 x D450 x H1830

TU982-3K
W915 x D450 x H1830

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp 
gọn khi không sử dụng. Tủ có 1 đợt cố 
định để tài liệu.

TU09F
W915 x D450 x H1830

TU06F
W915 x D450 x H950

TU983
W378 x D450 x H1830

TU983-2K
W619 x D450 x H1830

Dung sai kích thước +/- 3mm

Locker

TU984
W378 x D450 x H1830

TU985-3K
W915 x D450 x H1830

TU984-2L
W762 x D450 x H1830

TU985-4K
W1213 x D450 x H1830

TU984-3K
W915 x D450 x H1830

TU983-3K
W915 x D450 x H1830

TU986
W378 x D450 x H1830

Tủ Locker

TU986-3K
W915 x D450 x H1830

TU986-4K
W1213 x D450 x H1830

TU986-5K
W1510 x D450 x H1830
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Locker Luxury

TU992-3K

W1134 x D450 x H1950

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng 

ngà. Tủ có 6 khoang cánh mở, 

bên trong mỗi khoang 3 móc 

treo áo đơn, 1 móc treo áo đôi. 

Cánh sử dụng tay nắm cao cấp 

kèm hệ thống thanh khóa tự sập 

khi đóng

TU983-3KS
W1058 x D450 x H1830

TU984-3KS
W1058 x D450 x H1830

TU984-4KS
W1400 x D450 x H1830

Dung sai kích thước +/- 3mm

Tủ Locker cao cấpTủ Locker khóa số
Locker key number
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ File
File cabinet

TU2F
W470 x D620 x H672

TU3F
W470 x D620 x H976

TU4F
W470 x D620 x H1280

TU7F
W380 x D457 x H676

TU10F
W380 x D457 x H918

Tủ Locker cao cấp
Locker Luxury

TU991-3K

W1134 x D450 x H1950

TU991
W378 x D450 x H1950

TU994
W378 x D450 x H1950

TU996-2K
W756 x D450 x H1950

TU991-2K
W756 x D450 x H1950

TU994-2K
W756 x D450 x H1950

TU996-3K
W1134 x D450 x H1950

TU992
W378 x D450 x H1950

TU994-3K
W1134 x D450 x H1950

TU992-2K
W756 x D450 x H1950

TU996
W378 x D450 x H1950

Dung sai kích thước +/- 3mm

TU15F
W380 x D457 x H1320
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

TU09K2B
W1000 x  D450 x H1900

TU09K6B
W1000 x D450 x H1900

TU09K6C
W1000 x D450 x H1900

Tủ sắt an toàn
Safe iron cabinet

TU09K4B
W1000 x D450 x H1900

TU09K4C
W1000 x D450 x H1900

TU09K2C
W1000 x D450 x H1900

Tủ sắt an toàn
Safe iron cabinet

TU09ET
W1000 x D450 x H945

TU09E
W1000 x D450 x H1830

TU09K2E
W1000 x D450 x H1830

W1350 x D450 x H1830

TU09K3E

Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện màu 

cà phê-trắng. Tủ gồm 3 khoang, 

khoang phải có 3 đợt di động, cánh 

lắp khóa điện tử cao cấp, 2 khoang 

trái mỗi khoang có 1 đợt di động, 

cánh lắp khóa locker và tay nắm 

mạ.
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Tủ sắt gia dụng
Family iron cabinet

TU16
W750 x D550 x H1830

TU15B1C2
W1000 x D500 x H1970

TU17B1C2
W1000 x D500 x H1850

W1350 x D500 x H1970

TU15B2C3

Tủ khung thép sơn tĩnh điện phục 

vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. 

Tủ gồm hai khoang lớn & 1 ngăn 

kéo. Khoang bên trái gồm 1 đợt cố 

định và 1 suốt treo quần áo, kho-

ang bên phải gồm 1 đợt di động, 

1 ngăn phụ có khóa và 1 suốt treo 

quần áo. 

Tủ sắt gia dụng
Family iron cabinet

TU17B2C3
W1350 x D500 x H1850

TU18B2C3
W1270 x D550 x H1970

TU18B3C4
W1670 x D550 x H1970

TU15B3C4
W1800 x D500 x H1970

TU15B3C4NK3
W1350 x D500 x H1970

TU19B2C2
W1250 x D550 x H1970

TU20B2C3
W1268 x D550 x H1970

TU20B3C4
W1670 x D550 x H1970

TU19B3C3
W1700 x D550 x H1970
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Giá sắt 
Iron Shelf

W915 x D317 x H1815

Giá đựng file, chia thành 4 
tầng, mỗi tầng có 10 ô chia 
file. Tấm chia File bằng nhựa.

GS3

GS2K1
W1030 x D457 x H2000

GS2K2
W2030 x D457 x H2000

GS1A
W1000 x D395 x H2020

GS1B
W1006 x D406 x H2065

Giá sắt 
Iron Shelf

GS6
 W915 x D316 x H1830

GS5K1   W1025 x D450 x H2070

GS5K1B W1025 x D450 x H1875

GS5K4   W3830 x D450 x H2070

GS5K4B W3830 x D450 x H1875

GS5K5   W4765 x D450 x H2070

GS5K5B W4765 x D450 x H1875

GS5K2   W1960 x D450 x H2070

GS5K2B W1960 x D450 x H1875

GS5K3   W2895 x D450 x H2070

GS5K3B W2895 x D450 x H1875

GS5K4/K4B

GS5K5/K5B
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

GTT15DL
 W1500 x D600 x H2000

GTT20DL
 W2000 x D600 x H2000

Giá trung tải
Medium load price

Giá để hàng tải trọng 
300kg/đợt phù hợp với 
các kho vừa và nhỏ
-Kệ có kết cấu tháo rời 
liên kết với nhau bằng bu 
lông - đai ốc và vấu cài
-Khung trụ, đợt sơn màu 
xanh, thanh beam sơn 
màu đỏ cam.

GTT15DL/20DL

Tủ thư viện di động
Movable Library Cabinet

MCF1

W3000 x D2140 x H2115

Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển 

động bằng cơ cấu ray và bánh xe. 

Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và 

dãy nối tiếp

Mỗi dãy cơ bản có 1 khoá hãm để 

cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi

khoang có 5 tầng để tài liệu. Giá có 

1 khoá để cố định các khoang ở vị

trí đóng.
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Tủ treo chìa khóa
key cabinet

TK100
W350 x D70 x H650

TK200
W390 x D140 x H650

TK60
W350 x D70 x H400

Tủ thư viện di động
Movable Library Cabinet

MCF3K2
W3000 x D1150 x H1920

MCF3K3
W3000 x D1150 x H1920

MCF2

W2000 x D1200 x H2115	

Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm có 4 

khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động 

tạo thành 5 tầng để tài liệu

Giá lắp 1 khoá để cố định các khoang 

ở vị trí đóng

sofa văn phòng

ghế sofa văn phòng cao cấp

bàn sofa và kệ góc

OFFICE SOFA
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF01-1 W1240 x D900 x H850

SF01-3 W2140 x D900 x H850

SF02-1  W1160 x D860 x H910

SF02-3  W2160 x D860 x H910

SF05-1 W1100 x D930 x H990

SF05-3 W2140 x D930 x H990

SF11-1 W990 x D900 x H860 

SF11-3 W1940 x D900 x H860

SF03-1 W1170 x D830 x H890

SF03-3 W2130 x D830 x H890

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF12-1  W1130 x D880 x H895

SF12-3  W2060 x D880 x H895

SF21-1 W1085 x D890 x H940

SF21-3 W1985 x D890 x H940

SF31-1 W830 x D750 x H800

SF31-3 W1860 x D750 x H800

SF32-1 W830 x D750 x H780

SF32-3 W1760 x D750 x H780

SF23-1 W1040 x D860 x H880

SF23-3 W2010 x D860 x H880
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

SF33-1 W1010 x D820 x H880

SF33-3 W1830 x D820 x H880

SF34-1 W980 x D850 x H900

SF34-3 W1950 x D850 x H900

SF36-1 W770 x D780 x H740

SF36-3 W1780 x D780 x H740

SF37-1 W840 x D810 x H800 

SF37-3 W1840 x D810 x H800

SF35-1 W750 x D780 x H830

SF35-3 W1750 x D780 x H830

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF38-1 W860 x D800 x H840

SF38-3 W1940 x D800 x H840

SF39-1 W760 x D760 x H800

SF39-3 W1800 x D760 x H800

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF708-1 W960 x D790 x H780

SF708-3 W2060 x D790 x H780

SF702-1 W800 x D810 x H810

SF702-3 W1800 x D810 x H810

SF701-1 W810 x D800 x H830

SF701-3 W1820 x D800 x H830
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF704-1 W860 x D870 x H900

SF704-3 W2160 x D870 x H900

SF705-1 W790 x D780 x H810

SF705-3 W1820 x D780 x H810

SF706-1 W650 x D780 x H840

SF706-3 W1670 x D780 x H840

SF703-1 W1130 x D820 x H830

SF703-3 W2220 x D820 x H830

SF711-1 W920 x D800 x H850

SF711-3 W1800 x D800 x H850

SF710-1 W870 x D820 x H820

SF710-3 W1955 x D820 x H820

SF709-1 W980 x D800 x H860

SF709-3 W2080 x D800 x H860

Ghế Sofa văn phòng cao cấp
Office Sofa

SF80-1 W725 x D755 x H820 SF80-3 W1930 x D755 x H820 BSF80  W1200 x D600 x H450

SF81-1 
W670 x D800 x H800

SF81-3 
W1770 x D800 x H800

SF81-2 
W1220 x D800 x H800

SFD01
W400 x D400 x H410

Sofa Table and Corner shelf

KG61V 
W600 x D600 x H450

KG62V
W600 x D600 x H450

KG66
W600 x D600 x H450

Bàn Sofa và kệ góc
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Bàn Sofa và kệ góc
Sofa Table and Corner shelf

BSF61V
W1200 x D600 x H450

BSF62V
W1200 x D600 x H450

BSF65
W1100 x D550 x H450

BSF64V
W1340 x D680 x H450

BSF66
W1200 x D600 x H450

BSF85
W1100 x D550 x H420

BSF87
W1100 x D550 x H420

BSF67/BSF67V
W1200 x D600 x H450

BSF412
W1100 x D600 x H420

BSF86
W1100 x D550 x H420 

BSF68
W1200 x D600 x H450 

BSF81
W1100 x D600 x H450

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

nội thất gia DỤNG
HOUSEHOLD FURNITURE

NỘI THẤT GIA DỤNG LÀM TỪ ỐNG THÉP, INOX 

NỘI THẤT LÀM TỪ GỖ TỰ NHIÊN

NỘI THẤT LÀM TỪ GỖ CÔNG NGHIỆP

KÉT BẠC

02

Ghế gấp, tĩnh khung thép, Inox
Steel - Inox Folding Chair

G04 
W470 x D515 x H890

G02
W440 x D475 x H980

G04B
W525 x D780 x H890

G03
W440 x D490 x H760

   G01   
W440 x D515 x H835

G01B
W465 x D853 x H835

G05 
W420 x  D510 x H990

G06
W420 x D510 x H990

G07 
W540 x D600 x H770 

G08
W400 x D500 x H990

G09
W420 x D550 x H940

G11
W455 x D520 x H795

G12
W420 x D500 x H990

0903429122
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế gấp, tĩnh khung thép, Inox
Steel - Inox Folding Chair

G10
W430 x D490 x H800

G30
W460 x D445 x H830

G45I
W440 x D500 x H980

G14
W440 x D520 x H795

G15
W440 x D490 x H975

G16
W446 x D475 x H835

G44 
W460 x H495 x H820

G18
W440 x D500 x H980

G20
W450 x H480 x H920

G34 
W515 x D570 x H730 

G36
W500 x D515 x H850

G42 
W460 x D525 x H815

W460 x D445 x H830

Ghế gấp khung thép, đệm
tựa nhựa.

G30

Ghế gấp khung thép, Inox
Steel - Inox Folding Chair

G137 
W430 x D480 x H820

G135
 W410 x D495 x H815

G136
W420 x D500 x H835

G0498 
W395 x D485 x H1040

G0698
W395 x D485 x H1040

G0898 
W410 x D450 x H1070

G1499
W430 x D515 x H1025

G1699
W420 x D495 x H1020

W395 x D475 x H1040

Ghế khung thép chân 
gấp, đệm tựa ghế bọc 
PVC hoặc vải

G0398

G0398
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn khung Thép, Inox
Steel - Inox Folding Chair

B20B
 W1400 x D800 x H750

B47
W1200 x D700 x H750

BT100 Ø1000 x H750

BT120 Ø1200 x H750 

B20A
Ø1000 x H750

B48
W1350 x D800 x H750

BCN712
W1170 x D700 x H750 

BCN712B
W1200 x D700 x H750

BK610 W1000 x D600 x H750

BK712 W1200 x D700 x H750

BT02
∅1200 x H750

B32
∅ 900 x H750

Stool
Ghế đôn

GD01I
W380 x D380 x H455

Dung sai kích thước +/- 10mm

GD01
W370 x D370 x H460

GD03
W440 x D440 x H480

GD04 
W430 x D430 x H440

GD05A
W365 x D365 x H300

GD05B
W365 x D365 x H450

Xếp chồng tiết kiệm
diện tích

GD06 
W290 x D290 x H450

GD02
W310 x D365 x H460 
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Cầu là, mắc áo khung thép - Inox

GPD01I
W1700 x D600 x D1160

GK01 (hàng đặt)
W700 x D300 x D1700

CL02
W480 x D1185 x H680÷780

CL03
W410 x D1180 x H500÷760

CL01
W350 x D1000 x H765 ÷ 870

GTD02 
W1180 x D400 x H1100÷1600

Steel - Inox Ironing Board, Coat Hanger Stand

MA02
MA02TAYM
Ø620 x H1745

XD03 + gối kê đầu
W680 x D1495 x H780

Powder-coated Folding Ladder
Thang gấp sơn tĩnh điện

T6B 
W450 x D1130 x H1830

Natural Wood Bookshelf

TGS105
W635 x D280 x H1550

Giá sách gỗ tự nhiên

TGS103
W635 x D280 x H910

TGS104
W635 x D280 x H1230

T3B 
W400 x D620 x H1100

T4B 
W420 x D750 x H1360

T5B 
W440 x D920 x H1590

Dung sai kích thước +/- 5÷10mm Catalogue The One 2024 | 181 180 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table with Shelf Table with Shelf

ATB01
W1000 x D550 x H1600 

ATB02
W1200 x D680 x H1800

Bàn liền giá, bàn học sinh Bàn liền giá, bàn học sinh

NTB01
W1000 x D550 x H1600

W1200 x D680 x H1800

BHS402
W1000 x D500 x H1500

BHS403
W1000 x D600 x H1310

BHS404
W1000 x D600 x H1400

BHS302
W836 x D500 x H1050

Bàn liền giá mặt bàn gỗ 
Laminate hộc liền có bàn 
phím. Trên mặt bàn là hệ 
thống giá tài liệu.

NTB02

BHS401
W1000 x D500 x H1500

BHS405
W1200 x D600 x H1550
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KÉT BẠC
SAFE

KÉT CAO CẤP LEGEND(LG)

KÉT CAO CẤP PIONEER(PI)

KÉT BẠC CHỐNG CHÁY (KS)

KÉT BẠC TÀI LỘC (KT)

KÉT BẠC AN TOÀN (KA)

KÉT KHÁCH SẠN (KKS)

KÉT NHẬP KHẨU CAO CẤP (KDH)

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

Catalogue The One 2024 | 185184 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Luxury Safe - Legend (LG)
Két cao cấp Legend(LG)

LG188K1DT
Ngoài W592 x D670 x H888
Trong W432 x D414 x H596

LG208K1DT 
Ngoài W618 x D688 x H1006
Trong W458 x D432 x H714

LG188K1C1
Ngoài W592 x D670 x H888 
Trong W432 x D414 x H596 

LG158K1DT
Ngoài W528 x D560 x H780
Trong W368 x D304 x H488

LG118K1C1
Ngoài  W502 x D560 x H696
Trong  W342 x D304 x H404

LG208K1C1
Ngoài W618 x D688 x H1006 
Trong W458 x D432 x H714

LG98K1DT
Ngoài W456 x D560 x H668
Trong W306 x D304 x H386

LG98K1C1
Ngoài W456 x D560 x H668
Trong W306 x D304 x H386

LG158K1C1
Ngoài W528 x D560 x H780
Trong W368 x D304 x H488

LG118K1DT
Ngoài W502 x D560 x H696
Trong W342 x D304 x H404

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Luxury Safe - Pioneer (PI)
Két cao cấp Pioneer(PI)

PI86K1C1
Ngoài W382 x D535 x H598 
Trong W269 x D353 x H418

PI116K1C1
Ngoài W462 x D550 x H656 
Trong W332 x D340 x H461

PI116K1DT
Ngoài W462 x D550 x H656 
Trong W332 x D340 x H461

PI86KDT88
Ngoài W382 x D535 x H598 
Trong W269 x D353 x H418

PI86K1DT 
Ngoài W382 x D535 x H598
Trong  W269 x D353 x H418

PI56
Ngoài W468 x D398 x H348
Trong W346 x D264 x H210

PI56KDT77K
Ngoài W468 x D398 x H348
Trong W346 x D264 x H210

PI116KDT88
Ngoài W462 x D550 x H656
Trong W332 x D340 x H461

Két có 2 lựa chọn về khóa: Khóa điện 
tử + khóa chìa, không khóa chìa phụ 
hoặc khóa mã + khóa chìa.
Tay nắm thép mạ.
Cánh móc treo chìa khóa.
Bên trong có 1 đợt và 1 ngăn kéo 
đựng đồ.
Kiểu dáng đường nét hài hòa thanh 
thoát, thân cong R mềm mại.

PI116K1DT
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Fire-resistant Safe - KS

KS50T2
Ngoài W482 x D432 x H739
Trong W346 x D264 x H211

Két bạc chống cháy (KS)

KS35NDT
Ngoài W411 x D360 x H338
Trong W326 x D210 x H221

KS50NDT
Ngoài W482 x D418 x H380
Trong W346 x D264 x H211

KS35D
Ngoài W305 x D374 x H444
Trong W221 x D210 x H326

KS90K1C1P
Ngoài W400 x D534 x H618
Trong W269 x D353 x H418

KS90K1DT
Ngoài W400 x D534 x H618
Trong W269 x D353 x H418

KS50D
Ngoài W347 x D432 x H515
Trong W211 x D264 x H346

KS35N
Ngoài W411 x D374 x H338
Trong W326 x D210 x H221

KS90K1C1
Ngoài W400 x D534 x H618
Trong W269 x D353 x H418

KS50N
Ngoài W482 x D432 x H380
Trong W346 x D264 x H211

KS50T4  
Ngoài W482 x D485 x H1389 
Trong W346 x D264 x H211

Dung sai kích thước +/- 5 mm

KS110K1C1
Ngoài W481 x D558 x H677
Trong W332 x D340 x H461

KS110K1DT
Ngoài W481 x D558 x H677
Trong W332 x D340 x H461

Fire-resistant Safe - KS
Két bạc chống cháy (KS)

KS135K1DT
Ngoài W481 x D558 x H761
Trong W332 x D340 x H545

KS168K1DT
Ngoài W616 x D598 x H868
Trong W421 x D375 x H606

KS168K1C1
Ngoài W616 x D598 x H868
Trong W421 x D375 x H606

KS110K1DT
Ngoài W481 x D558 x H677
Trong W332 x D340 x H461

KS110K2C1
Ngoài W481 x D558 x H677
Trong W332 x D340 x H461

KS110K1C1P
Ngoài W481 x D558 x H677
Trong W332 x D340 x H461

KS135K1C1
Ngoài W481 x D558 x H761
Trong W332 x D340 x H545

KS135K2C1 
Ngoài W481 x D558 x H761
Trong W332 x D340 x H545

KS168K2C1 
Ngoài W616 x D598 x H868
Trong W421 x D375 x H606

KS190K2C1 
Ngoài W589 x D598 x H988
Trong W422 x D371 x H754
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Fire-resistant Safe - KS
Két bạc chống cháy (KS)

KS250K2C1
Ngoài W589 x D598 x H1265
Trong W422 x D371 x H1030

KS400K2C1
Ngoài W733 x D693 x H1503
Trong W568 x D451 x H1269 

KS320K2C1
Ngoài W689 x D693 x D1402
Trong W522 x D451x D1167

KS250K1DT
Ngoài W589 x D598 x H1265
Trong W422 x D371 x H1030

KS190K1DT
Ngoài W589 x D598 x H988
Trong W422 x D371 x H754

KS500K2C1  
Ngoài W989 x D640 x H1631
Trong W823 x D408 x H1389

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Fire-resistant Safe - KT

Fire Resistant Safe - KA

KA40DM
Ngoài W483 x D340 x H709
Trong W370 x D205 x H515

Két bạc tài lộc (KT)

Két an toàn (KA)

KT88
Ngoài W565 x D410 x H864
Trong W431 x D244 x H540

KA22DM
Ngoài W415 x D340 x H609
Trong W296 x D200 x H400

KT66
Ngoài W546 x D370 x H809
Trong W392 x D224 x H490

KA40
Ngoài W483 x D340 x H709
Trong W370 x D205 x H515

KT36
Ngoài W472 x D355 x H709
Trong W326 x D213 x H454

KA22
Ngoài W415 x D340 x H609
Trong W296 x D200 x H400

KA40DT 
Ngoài 483 x D340 x H709

Trong W370 x D205 x H515

KA54 
Ngoài W535 x D370 x H809
Trong W416 x D230 x H575
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Fire Resistant Safe - KA

Két an toàn (KA)

KA72
Ngoài W560 x D400 x H879
Trong W441 x D260 x H645

KA72DT
Ngoài  W560 x D400 x H879
Trong  W441 x D260 x H645

KA54DT
Ngoài W535 x D370 x H809
Trong W416 x D230 x H575

KA100
Ngoài W609 x D435 x H1005
Trong W480 x D280 x H748

KA54DM
Ngoài W535 x D370 x H809
Trong W416 x D230 x H575

KA72DM
Ngoài W560 x D400 x H879
Trong W441 x D260 x H645

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Fire Resistant Safe - KA

KA100DM
Ngoài W609 x D435 x H1005 
Trong W480 x D280x H748 

KA181 
Ngoài W709 x D485 x H1200
Trong W579 x D334 x H945

KA181DM 
Ngoài W709 x D485 x H1200
Trong W579 x D334 x H945

Két an toàn (KA)

KA320
Ngoài W775 x D590 x H1400
Trong W646 x D435 x D1145

Ngoài W775 x D590 x H1400
Trong W646 x D435 x D1145

KA320DM

Két đứng có 2 khoá chìa, 1 khoá 
mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 2 
đợt di động. Khóa mã có chức năng 
cài đặt mã số mở khóa theo yêu 
cầu của người sử dụng
Khối lượng: 330 kg (±10%)

KA320DM
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Két khách sạn thiết kế bo cong 
hiện đại, sử dụng khóa điện tử có 
phím số cảm ứng kết hợp cảm biến 
vân tay và khóa chìa phụ, trong 
lòng két được phủ PVC cao cấp, có 
1 đợt phụ.

KKS04DT03
Ngoài W420 x D400 x H200
Trong W415 x D310 x H175

KKS04DT16
Ngoài W420 x D380 x H200
Trong W415 x D310 x H175

KKS05
Ngoài W350 x D250 x H250
Trong W345 x D190 x H225

KKS03
Ngoài W470 x D350 x H350
Trong W466 x D275 x H325

KKS01
Ngoài W370 x D268 x H260
Trong W367 x D195 x H230

Hotel's Safe - KKS
Két khách sạn (KKS)

Ngoài W350 x D250 x H250
Trong W345 x D185÷245 x H245

KKS06

Imported High-class Safe
Két cao cấp nhập khẩu

KDH36/KDH36KC
Ngoài W352 x D433 x H420
Trong W260 x D304 x H320

KDH53/KDH53KC
Ngoài W404 x D440 x H522
Trong W300 x D300 x H410

Ngoài W500 x D500 x H695
Trong W380 x D330 x H515

KDH33/KDH33KC
Ngoài W412 x D363 x H360
Trong W320 x D234 x H260

Két sắt chống cháy nhập khẩu Hàn 
Quốc với kiểu dáng hiện đại, được 
sản xuất trên công nghệ và chất 
liệu cao cấp.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng Châu Âu & Bắc Mỹ, Khóa 
điện tử thẩm mỹ, dễ dàng thao tác 
và tiện lợi.

Trong lòng két có 1 đợt và 1 ngăn 
phụ, két sử dụng bánh xe di động.
Chân đế két di động.

Xuất xứ : Hàn Quốc  
Khối lượng : 90 kg

(Két KDH90KC - két có chìa khóa)

KDH90/KDH90KC
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

NỘI THẤT CÔNG TRÌNH
CONSTRUCTION FURNITURE

03

GHẾ HỘI TRƯỜNG TC,MC,GỖ TỰ  NHIÊN

GHẾ PHÒNG CHỜ

GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG

BÀN HỘI TRƯỜNG

BỤC PHÁT BIỂU , BỤC TƯỢNG BÁC

BÀN GHẾ KHU CÔNG NGHIỆP

GIÁ SIÊU THỊ

QUẦY LỄ TÂN, GHẾ QUẦY BAR

BÀN GHẾ KHÁCH SẠN
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Deluxe Conference Chair

Dung sai kích thước +/- 15 mm

TC01B
W660 x D740÷860 x H1000 

TC04B
W650 x D740÷940 x H980

TC02B
W670 x D720÷850 x H1000

TC03B 
W660 x D750÷850 x H1000

TC06B
W640 x D740÷840 x H980

TC05
W700 x D740 x H1080

TC07B 
W640 x D630÷900 x H900

TC09
W620 x D750÷850 x H980

TC10
W670 x D780 x H1035

Ghế hội trường cao cấp
Conference Chair - TC

TC336

Kích thước tiêu chuẩn tham khảo lắp ghế TC

W610 x D700 x H1000

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút 
bọc vải, không có bàn viết.

TC314B
W680 x D620÷830 x H1000

TC306B
W640 x D610÷740 x H935

TC11
W650 x D680÷800 x H980

TC314
W630 x D620 x H1000

TC310B
W660 x D740÷860 x H980

Ghế hội trường TC
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế hội trường MC
Conference Chair - MC

G897

Dung sai kích thước +/- 10 mm

MC04 
W440 x D525 x H950 
W450 x D540 x H950 

MC01
Ống 20x20: W450 x D610 x H1000
Ống 25x25: W460 x D615 x H1000

MC05
 W450 x D580 x H1000 
W450 x D615 x H1000

MC02
W440 x D575 x H950
W450 x D585 x H950

MC22
W440 x D530 x H950 
W450 x D530 x H950

G892 
W440 x D535 x H805

G893
W480 x D575 x H790

G894 
W490 x D525 x H800

G895
W480 x D600 x H845

G896
W490 x D515 x H840

G897
W550 x D510 x H825

Ghế tĩnh khung thép sơn tĩnh 
điện hoặc mạ, tựa nhựa, có 
đệm bọc vải đi kèm.

GHT05
W465 x D625 x H955

GHT12
W520 x D630 x H950

Ghế hội trường gỗ tự nhiên, veneer
Natural Wood - Veneer Conference Chair

GHT12

TGA01/01V/01N
W430 x D520 x H1055

GHT01 
W450 x D540 x H1010

GHT02
W405 x D500 x H1055

GHT04 
W405 x D510 x H1055

GHT10 
W420 x D515 x H955

GHT11
W420 x D550 x H1035

Ghế hội trường gỗ tự nhiên, 
có tay, được sơn phủ PU, 
đệm tựa bọc vải hoặc PVC
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

PC01 (Băng 3)
W1700 x D550÷775 x H820

Ghế phòng chờ
Waiting Room Chair

Dung sai kích thước +/- 10 mm

GPC05N 
W540 x D640÷850 x H860 

W1055 x D640÷850 x H860 
W1555 x D640÷850 x H860

 GPC05G
1 chỗ:   W540 x D640÷850 x H860
2 chỗ: W1055 x D640÷850 x H860
3 chỗ: W1555 x D640-850 x H860

 PC14
  3 chỗ:   W990 x D510 x H820
  4 chỗ: W1470 x D510 x H820
  5 chỗ: W1950 x D510 x H820

 PC52
  3 chỗ: W1453 x D580 x H920
  4 chỗ: W1965 x D580 x H920
  5 chỗ: W2470 x D580 x H920

GPC05D
W540 x D640÷850 x H860 

W1055 x D640÷850 x H860 
W1555 x D640÷850 x H860 

 PC51
  3 chỗ: W1455 x D580 x H910
  4 chỗ: W1970 x D580 x H910
  5 chỗ: W2470 x D580 x H910

Waiting Room Chair

PC202Y3  W950 x D550 x H790

PC203Y3  W1465 x D550 x H790

PC204Y3  W1980 x D550 x H790

PC205Y3  W2510 x D550 x H790

Ghế phòng chờ

PC202T9  W980 x D520 x H770

PC203T9  W1495 x D520 x H770

PC204T9  W2010 x D520 x H770 
PC205T9  W2520 x D520 x H770

PC202N    W1120 x D660 x H995 
PC203N   W1660 x D660 x H995

PC204N   W2200 x D660 x H995 

PC202T1  W980 x D520 x H770 

PC203T1  W1495 x D520 x H770

PC204T1  W2010 x D520 x H770

PC205T1  W2520 x D520 x H770
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế phòng chờ cao cấp
Deluxe Waiting Room Chair

(đệm PVC đặt thêm)

PS01: Sản phẩm nhập khẩu

Dung sai kích thước +/- 20 mm

GPC02-4  W2420 x D690 x H770
PS01-4     W2415 x D640 x H790

GPC02-3 W1830 x D690 x H770
PS01-3    W1825 x D640 x H790

GPC02-5 W3040 x D690 x H770
PS01-5    W2990 x D640 x H790

GPC02-2  W1220 x D690 x H770
PS01-2     W1245 x D640 x H790 

Ghế phòng chờ cao cấp
Deluxe Waiting Room Chair

GPC04I-3  W1830 x D640 x H795

PS02-3     W1840 x D640 x H775

GPC03-2
W1230 x D715 x H790

GPC03-3
W1800 x D715 x H790

GPC03-4
W2370 x D715 x H790

GPC03-5
W2940 x D715 x H790

GPC04I-2  W1230 x D640 x H795

PS02-2    W1250 x D640 x H775

GPC04I-4   W2420 x D640 x H795

PS02-4       W2400 x D640 x H775
GPC04I-5  W3030 x D640 x H795

PS02-5     W2982 x D640 x H775

Catalogue The One 2024 | 205 204 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế phòng chờ cao cấp
Deluxe Waiting Room Chair

GPC06

GPC07

GPC06

Dung sai kích thước +/- 20 mm

GPC06-5
W3020 x D640 x H820

GPC07-5
W2880 x D620 x H870

GPC06-2
 W1280 x D640 x H820

GPC07-2
 W1140 x D620 x H870

GPC06-4
W2450 x D640 x H820

GPC07-4
W2300 x D620 x H870

GPC06-3 
W1830 x D640 x H820

GPC07-3 
W1720 x D620 x H870

Ghế phòng chờ chân nhôm đúc, 
khung thép sơn tĩnh điện kết hợp 
mạ Ni-Cr., đệm ghế có đột lỗ.

Ghế phòng chờ khung thép đệm 
tựa tôn đột lỗ sơn + nẹp mạ. 
Chân tôn dập định hình sơn ghi, 
xà ghế sơn đen

Ghế nhà thi đấu
Stadium seats

SC09
W420 x D460 x H305

SC10

Dung sai kích thước +/- 5 mm

SC02T 
 W465 x D515 x H650

SC08 
W410 x D420 x H170

SC03K
W450 x D410 x H295

SC06T 
W465 x D495 x H815

SC07T 
W465 x D495 x H816

SC06Y
W444 x D505 x H620

W410 x D450 x H405

Đệm nhựa, khung thép sơn tĩnh điện, 
bắt xuống sàn
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn hội trường
Conference table

W1200 x D500 x H750

BHT12DH5

Dung sai kích thước +/- 5 mm

BHT12DH2
BHT15DH2
BHT12LH2
BHT15LH2
BHT12DH2V
BHT15DH2V
BHT12LH2V
BHT15LH2V

 W1200 x D500 x H750

 W1500 x D500 x H750

W1200 x D500 x H750

 W1500 x D500 x H750

W1200 x D500 x H750

 W1500 x D500 x H750

W1200 x D500 x H750

 W1500 x D500 x H750

BHT12DH4
W1200 x D500 x H750

BHT15DH4
W1500 x D500 x H750

BHT12DH4V
W1200 x D500 x H750

BHT15DH4V
W1500 x D500 x H750

BHT12DV1
W1200 x D500 x H750

BHT12DV2
W1200 x D500 x H750

BHT12DH1
W1200 x D500 x H750

BHT12DH3
W1200 x D500 x H750

Bàn hội trường gỗ sơn PU, yếm 

được trang trí các thanh ốp nổi 

và giữa yếm được trang trí dán 

giấy đấu vân, tạo điểm nhấn 

và sự sang trọng cho bàn

Bàn hội trường
Conference table

Ghi chú:  Bàn 1850 và 2050 sử dụng 03 chân.

EBX412

AT1250L
AT1450L
AT1550L
AT1650L
AT1850L 
AT2050L
 

AT1250D
AT1450D
AT1550D
AT1650D
AT1850D
AT2050D

W1200 x D500 x H750

W1400 x D500 x H750

W1500 x D500 x H750

W1600 x D500 x H750

W1800 x D500 x H750

W2000 x D500 x H750

W1200 x D500 x H750

W1400 x D500 x H750

W1500 x D500 x H750

W1600 x D500 x H750

W1800 x D500 x H750

W2000 x D500 x H750

EBX412 
W1200 x D400 x H750

EBX414
W1400 x D400 x H750

EBX415
W1500 x D400 x H750

EBX416
W1600 x D400 x H750

EBX418
W1800 x D400 x H750

UNHT01
W1200 x D600 x H750

HP1250L
HP1450L
HP1550L
HP1650L
HP1850L 
HP2050L
 

HP1250D
HP1450D
HP1550D
HP1650D
HP1850D
HP2050D

W1200 x D500 x H750

W1400 x D500 x H750

W1500 x D500 x H750

W1600 x D500 x H750

W1800 x D500 x H750

W2000 x D500 x H750

W1200 x D500 x H750

W1400 x D500 x H750

W1500 x D500 x H750

W1600 x D500 x H750

W1800 x D500 x H750

W2000 x D500 x H750
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn gấp khung thép
Foldable Stanless-steel table

BG06         W1500 x D450 x H750

BG06-512  W1200 x D500 x H750

BG06-514  W1400 x D500 x H750

BG06-516  W1600 x D500 x H750

BG06-518  W1800 x D500 x H750

BG06-712  W1200 x D700 x H750

BG01
 W1600 x D750 x H750

BG05         W1500 x D450 x H750

BG05-512  W1200 x D500 x H750

BG05-514  W1400 x D500 x H750

BG05-516  W1600 x D500 x H750

BG05-518  W1800 x D500 x H750

BG05-712  W1200 x D700 x H750

BG06K16 Ø1600 x H750

BG07      Ø1800 x H750

Bàn hội trường
Conference table

BHT02

Dung sai kích thước +/- 5 mm

BHT512 
W1200 x D500 x H750

BHT01
W1200 x D500 x H750

BHT02-12 W1200 x D550 x H750

BHT02-14 W1400 x D550 x H750

BHT05
W1200 x D500 x H750

Bàn lễ tân 
Reception table

BQ101-18
BQ101-20
BQ101-22

W1800 x D780 x H1150

W2000 x D780 x H1150

W2200 x D780 x H1150

BQ102-22
W2200 x D850 x H1150

BQ103-18
W1800 x D668 x H1000 

BQ104-18  W1800 x D700 x H1165

BQ104-20  W2000 x D700 x H1165

BQ104-22  W2200 x D700 x H1165
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Podium

Dung sai kích thước +/- 10 mm

LT01 
W800 x D600 x H1200

LTS01 
W800 x D600 x H1200

LT02
W800 x D600 x H1200

LTS02
W746 x D600 x H1200

LT03 
W800 x D600 x H1200

LTS03 
W800 x D600 x H1200

LT04
W800 x D600 x H1200

LTS04
W800 x D600 x H1200 

Bục phát biểu, bục tượng bác Bàn ghế ăn khu công nghiệp 
Dining table and chair for industrial zone

(Sản phẩm chưa bao gồm ghế)

Dung sai kích thước +/- 5 mm

(Bộ sản phẩm gồm 1 bàn và 02 ghế băng)

BA01-14
BA01-15
BA01-16

W1400 x D750 x H750

W1500 x D750 x H750

W1600 x D750 x H750

W1400 x D750 x H750

W1500 x D750 x H750

W1600 x D750 x H750

BA02
W1680 x D1200 x H750

BA03
W1680 x D1690 x H750

BA05
W1600 x D700 x H750

BA04I14
BA04I15
BA04I16
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Giá siêu thị
Supermarket shelf

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Giới thiệu

GST01
W1000 x D900 x H1520

GST02
W900 x D480 x H1520

GST03
 W900 x D480 x H1820

GST04
W1000 x D900 x H1820

GST01
Giá siêu thị để hàng 2 mặt. Mỗi bên có 
4 tầng (kể cả đáy và đợt), đợt có thể di 
động. 
GST02
Giá siêu thị để hàng 1 mặt. Giá có 4 tầng
(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động
GST03
Giá siêu thị để hàng 1 mặt. Giá có 5 tầng
(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động.
GST04
Giá siêu thị để hàng 2 mặt. Mỗi bên có 5
tầng (kể cả đáy và đợt), đợt có thể di 
động

Ghế quầy bar
Bar chair

SB03
 W325 x D400 x H950÷1075

SB04
 W325 x D350 x H885÷1010

SB06
 ∅350 x H590÷715

W470 x D470 x H865÷1075

Ghế bar chân mạ, đệm tựa mút bọc 
PVC, ghế điều chỉnh được độ cao, có 
chỗ để chân.

SB01

SB07 
W440 x D425 x H825

SB14
W450 x D460 x H870

SB29
W440 x D460 x H910÷1020

SB30 
W440 x D400 x H650÷850

SB31
W450 x D450 x H760÷960

SB510K
 W440 x D560 x H1145÷1270

SB510
 W540 x D560 x H1145÷1270
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế quầy bar
Bar chair

SB32 
W460 x D430 x H750÷950

SB36
W385 x D405 x H830÷1000

SB62
W710 x D740 x H750

W740 x D580 x H680÷1000

W525 x D480 x H850

Ghế  phòng khách và phòng ngủ điều chỉnh được độ cao. 
Đệm mút đúc có khung thép, bọc vải. Chân nhôm đúc
(hàng nhập khẩu theo đơn đặt hàng)

Ghế quầy bar khung gỗ kết hợp thép sơn tĩnh điện, đệm ghế 
bằng nhựa.
* Sản phẩm nhập khẩu

SB61

SB37

SB63 
W650 x D640 x H790

Dung sai kích thước +/- 20 mm

Bàn cafe làm từ ống thép, gỗ tự nhiên
Steel, Natural Wood Coffee Table and Chair

BCF201
W550 x D550 x H560

GCF201
W576 x D500 x H745

Dung sai kích thước +/- 5 mm

BCF102T 
W500 x D500 x H720
W550 x D550 x H720
W600 x D600 x H720

BCF109 
Ø600 x H950÷1070

BCF105
W550 x D550 x H720 
W600 x D600 x H720

BCF106T 
Ø550 x H700
Ø600 x H700

BCF107T
Ø550 x H700 
Ø600 x H700
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn khách sạn làm từ gỗ tự nhiên
Natural Wood Table and Chair used in Hotel

Bàn khách sạn khung gỗ tự nhiên.
Mặt bàn tròn, chân bàn lượn pha 
chút cổ điển.
Ghế khách sạn khung gỗ tự nhiên, 
đệm tựa  bọc vải sang trọng.

Dung sai kích thước +/- 5 mm

GKS04 W695 x D610 x H750
BKS04 W600 x D600 x H500

GKS01 W540 x D580 x H805
BKS01 W500 x D500 x H500

GKS02 W600 x D600 x H900
BKS02 W500 x D500 x H500

BKS06 Ø600 x H500
GKS06 W556 x D560 x H700

BKS07 Ø600 x H500
GKS07 W510 x D508 x H740

BKS05 W600 x D600 x H550
GKS05 W590 x D580 x H825

Bàn ghế ăn nhanh, cafe
Coffee chair and table

B38 W900 x D900 x H720
G38 W680 x D485 x H690

B42 W600 x D600 x H720
G34 W515 x D570 x H730

B44 W600 x D600 x H740
G44 W460 x D495 x H820

B40 W600 x D600 x H720
G42 W460 x D525 x H815
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC
SCHOOL FURNITURE

04

BÀN GHẾ MẪU GIÁO

BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1,2

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

BÀN GHẾ GIÁO VIÊN

BÀN GHẾ PHÒNG CHỨC NĂNG

GIƯỜNG NỘI TRÚ 

TỦ ĐỂ ĐỒ HỌC SINH
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn ghế mẫu giáo
Kindergarten table and chair

BMG101A-1 W900 x D450 x H460

GMG101A-1 W350 x D320 x H270÷510

BMG101B-1 W900 x D450 x H500

GMG101B-1 W350 x D320 x H300÷550

BMG102A-1 W900 x D450 x H460

GMG102A-1 W350 x D350 x H270÷510

BMG102B-1 W900 x D450 x H500

GMG102B-1 W350 x D350 x H300÷550

BMG104A-1 W900 x D450 x H460

GMG104A-1 W350 x D350 x H270÷510

BMG104B-1 W900 x D450 x H500

GMG104B-1 W350 x D350 x H300÷550

BMG101A-2 W900 x D450 x H460

GMG101A-2 W350 x D320 x H270÷510

BMG101B-2 W900 x D450 x H500

GMG101B-2 W350 x D320 x H300÷550

BMG102A-2 W900 x D450 x H460

GMG102A-2 W350 x D350 x H270÷510

BMG102B-2 W900 x D450 x H500

GMG102B-2 W350 x D350 x H300÷550

BMG104A-2 W900 x D450 x H460

GMG104A-2 W350 x D350 x H270÷510

BMG104B-2 W900 x D450 x H500

GMG104B-2 W350 x D350 x H300÷550

BMG104A-4 W900 x D450 x H460

GMG104A-4 W350 x D350 x H270÷510

BMG104B-4 W900 x D450 x H500

GMG104B-4 W350 x D350 x H300÷550

W340 x D385 x H565

GMG106

Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh 
điện, đệm và tựa ghế bằng nhựa. 
Ghế có thể xếp chồng lên nhau 
khi không sử dụng.

GMG106

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Ký hiệu A: dành cho HS 2÷3 tuổi
Ký hiệu B: dành cho HS 4÷5 tuổi
-1: Đệm tựa mặt bàn không hình
-2, -3: Đệm tựa có hình con giống
-4: Đệm tựa gỗ cao su.

Pupil desk and chair for family use
Bàn ghế học sinh cấp 1, 2 trong gia đình

BHS03-1 
W700 x D450 x H640÷720

GHS03-1 
W365 x D420 x H1: 390÷470 x H700÷800

BHS20-1 
W800 x D500 x H590÷740

GHS20-1 
W360 x D460 x H1: 350÷470 x H700÷820

BHS20-2 
W800 x D500 x H590÷740

GHS20-2 
W360 x D460 x H1: 350÷470 x H700÷820

BHS20-4 
W800 x D500 x H590÷740

GHS20-4 
W360 x D460 x H1: 350÷470 x H700÷820

BHS20-3 
W800 x D500 x H590÷740

GHS20-3 
W360 x D460 x H1: 350÷470 x H700÷820

BHS20C-3 
W800 x D550 x H930÷1080

GHS20-3 
W360 x D460 x H1: 350÷470 x H700÷820

BHS25 
W800 x D500 x H690

GHS25 
W340 x D400 x H420

BHS25G 
W800 x D500 x H690

GHS25G 
W340 x D400 x H420

BHS26 
W1100 x D628 x H980÷1230

Catalogue The One 2024 | 223 222 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

Pupil desk and chair for family use

Bàn ghế học sinh cấp 1, 2 trong gia đình

BHS28C-3 
W800 x D500 x H815÷965

GHS28      
W340 x D400 x H1: 310÷400 x H620÷710

BHS28-1 
W700 x D450 x H530÷680

GHS28 
W340 x D400 x H1: 310÷400 x H620÷710

BHS28-3 
W700 x D450 x H530÷680

GHS28-3 
W340 x D400 x H1: 310÷400 x H620÷710

BHS28B-3 
W800 x D500 x H530÷680

GHS28B-3 
W360 x D440 x H1: 310÷400 x H640÷730

BHS28-2 
W700 x D450 x H530÷680

GHS28-2 
W340 x D400 x H1: 310÷400 x H620÷710

BHS29A-1 
W700 x D450 x H540÷740

BHS29B-1  
W800 x D500 x H540÷740

GHS29       
W340 x D400 x H630÷740

BHS29A-2   
W700 x D450 x H540÷740

BHS29B-2  
W800 x D500 x H540÷740

GHS29-2         
W340 x D400 x H630÷740

BHS29A-3 
W700 x D450 x H540÷740

BHS29B-3 
W800 x D500 x H540÷740

GHS29-3      
W340 x D400 x H630÷740

BHS29B-4  
W800 x D500 x H540÷740

GHS29-4       
W340 x D400 x H630÷740

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Pupil desk and chair for family use
Bàn ghế học sinh cấp 1, 2 trong gia đình

BHS31-1
 W800 x D600 x H1100

BHS30  
W1000 x D600 x H880÷1030

GHS30  
W340 x D400 x H640÷730

BHS29C-3  
W800 x D500 x H835÷1035

GHS29-3       
W340 x D400 x H630÷740

BHS31-4 
W800 x D600 x H1100

BHS32-1 
W800 x D600 x H1100

BHS32-4 
W800 x D600 x H1100

W1100 x D600 x H990÷1230

Bộ bàn học sinh khung thép sơn
trắng gỗ melamine cạnh bàn dán
nẹp 3D. Bàn có ngăn kéo nhựa tiện 
dụng để đồ dùng học tập, kèm 1 
hộc cánh mở. Phần giá sách gỗ kết 
hợp tấm hậu tôn sơn tĩnh điện cùng 
màu cánh hộc. Bàn có khả năng 
tăng chỉnh chiều cao và thay đổi 
góc nghiêng mặt bàn từ 0 - 70 độ 
tùy theo nhu cầu sử dụng của trẻ.

BHS50
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

BHS40 
W700 x D500 x H690

BHS40G 
W700 x D500 x H690

GHS52 
W400 x D430 x H720÷830

Pupil desk and chair for family use

Bàn ghế học sinh cấp 1, 2 trong gia đình

Dung sai kích thước +/- 5 mm

BHS41AG Mặt gỗ cao su BHS41BG Mặt gỗ cao su

BHS41A/ BHS41AG  
W700 x D500 x H690

BHS09-1  
W950 x D480 x H735

BHS41B/ BHS41BG  
W700 x D500 x H690

Pupil desk and chair for family use

Bàn ghế học sinh cấp 1, 2 trong gia đình

BHS51 
W1200 x D600 x H1130÷1370

GHS51(hàng nhập khẩu) 
W600 x D770 x H890÷1245

BHS52 
W1200 x D600 x H990÷1230

GHS50 (hàng nhập khẩu) 
W600 x D770 x H790÷1010
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Pupil Desk and Chair in Schools

Bàn ghế HS cấp 1,2 dùng trong trường học

BHS101A 
W1000 x D400 x H550

BHS101B 
W1000 x D400 x H610

GHS101A 
W320 x D375 x H1 330 x H610

GHS101B 
W320 x D375 x H1 380 x H660

BHS43-4/BHS43-4G 
W700 x D500 x H590

BHS43-5/BHS43-5G 
W700 x D500 x H640

BHS43-6/BHS43-6G 
W700 x D500 x H690

BHS43-7/BHS43-7G 
W700 x D500 x H750

BHS44-4/BHS44-4G 
W1200 x D500 x H590

BHS44-5/BHS44-5G 
W1200 x D500 x H640

BHS44-6/BHS44-6G 
W1200 x D500 x H690

BHS44-7/BHS44-7G 
W1200 x D500 x H750

GHS43-4 
W440 x D410 x H700

GHS43-5
W440 x D410 x H720

GHS43-6 
W440 x D410 x H750

GHS43-7 
W440 x D410 x H790

BHS104A W1000 x D815 x H610

BHS104B W1000 x D825 x H670

BHS104C 
W1200 x D885 x H770

W1200 x D803 x H660

BHS118
W700 x D500 x H750

BHS119 /BHS119G
W1200 x D500 x H750

BHS117
W1200 x D500 x H750

BHS102A 
W1000 x D400 x H550

BHS102B 
W1000 x D400 x H610

GHS102A 
W360 x D350 x H1: 330 x H610

GHS102B 
W360 x D350 x H1: 380 x H660

BHS103A 
W1000 x D805 x H610

BHS103B 
W1000 x D815 x H660

BHS103C 
W1200 x D870 x H770

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Pupil Desk and Chair in Schools

Bàn ghế HS cấp 1,2 dùng trong trường học

BBT101A W1100 x D803 x H550
BBT101B W1200 x D803 x H610

BBT101C 
W1200 x D803 x H660

BBT102A W1100 x D803 x H550

BBT102B W1200 x D803 x H610

BBT102C

Bàn bán trú liền ghế. Khung thép 

sơn tĩnh điện, gỗ Melamine
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table and Chair used in Universities and Colleges

Bàn ghế dùng cho PTTH, ĐH, CĐ, THCN

BSV104 W1200 x D400 x H750
GSV104 W1200 x D220 x H450

BSV104   W1200 x D400 x H750
GSV104T W1200 x D362 x H1:450÷H:820

BSV107 
W1200 x D800 x H1:450÷H750

BSV107T 
W1200 x D940 x H1:450 x H2:750÷H820

BSV105 
W1200 x D800 x H1:450÷ H750

BSV105T 
W1200 x D890 x H1:450÷H750

BSV108 
W1200 x D800 x H750

BSV108T 
W1200 x D880 x H750

W2400 x D920 x H1 450 x H2 750 x H800

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế dùng cho PTTH, ĐH, CĐ, THCN

BSV101 W1200 x D400 x H750
GSV101 W1200 x D220 x H450

GSV101T 
W1200 x D310 x H1:450÷H2: 750

BSV102 
W1200 x D800 x H750

BSV102T 
W1200 x D890 x H750

BSV103 
W1200 x D800 x H750

BSV103T 
W1200 x D920 x H820

BSV104 + GSV104 BSV240

Bàn liền ghế có tựa. Khung thép 

sơn tĩnh điện, gỗ Melamine
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV theo thông tư 26/2011

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS106-3 W600 x D450 x H510 BHS106HP3 W600 x D400 x H540

BHS106-4 W600 x D500 x H570 BHS106HP4 W600 x D400 x H590

BHS106-5 W600 x D500 x H630 BHS106HP5 W650 x D450 x H640

BHS106-6 W600 x D500 x H690 BHS106HP6 W650 x D450 x H690

GHS106-3 W270 x D380 x H540 GHS106-3 W270 x D380 x H540

GHS106-4 W310 x D380 x H600 GHS106-4 W310 x D380 x H600

GHS106-5 W340 x D405 x H660 GHS106-5 W340 x D405 x H660

GHS106-6 W360 x D445 x H720 GHS106-6 W360 x D445 x H720

BHS106HP7 W650 x D450 x H750

GHS106HP7 W360 x D445 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS107-3 W600 x D450 x H510 BHS107HP3 W600 x D400 x H540

BHS107-4 W600 x D500 x H570 BHS107HP4 W600 x D400 x H590

BHS107-5 W600 x D500 x H630 BHS107HP5 W650 x D450 x H640

BHS107-6 W600 x D500 x H690 BHS107HP6 W650 x D450 x H690

GHS107-3 W270 x D350 x H540 GHS107-3 W270 x D350 x H540

GHS107-4 W310 x D390 x H600 GHS107-4 W310 x D390 x H600

GHS107-5 W340 x D420 x H660 GHS107-5 W340 x D420 x H660

GHS107-6 W360 x D460 x H720 GHS107-6 W360 x D460 x H720

GHS107HP7 W650 x D450 x H750

GHS107HP7 W360 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS108-3 W1200 x D450 x H510 BHS108HP3 W1200 x D400 x H540

BHS108-4 W1200 x D500 x H570 BHS108HP4 W1200 x D400 x H590

BHS108-5 W1200 x D500 x H630 BHS108HP5 W1200 x D400 x H640

BHS108-6 W1200 x D500 x H690 BHS108HP6 W1200 x D400 x H690

GHS108-3 W270 x D340 x H540 GHS108-3 W270 x D340 x H540

GHS108-4 W310 x D380 x H600 GHS108-4 W310 x D380 x H600

GHS108-5 W340 x D410 x H660 GHS108-5 W340 x D410 x H660

GHS108-6 W360 x D460 x H720 GHS108-6 W360 x D460 x H720

BHS108HP7 W1200 x D400 x H750

GHS108HP7 W360 x D460 x H760

BHS106/GHS106

BHS107/GHS107

BHS108/GHS108

Table and chairs used in universities and colleges

Bàn ghế HS, SV theo thông tư 26/2011

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS109-3 W1200 x D450 x H510 BHS109HP3 W1200 x D400 x H540

BHS109-4 W1200 x D500 x H570 BHS109HP4 W1200 x D400 x H590

BHS109-5 W1200 x D500 x H630 BHS109HP5 W1200 x D400 x H640

BHS109-6 W1200 x D500 x H690 BHS109HP6 W1200 x D400 x H690

GHS109-3 W320 x D340 x H540 GHS109-3 W320 x D340 x H540

GHS109-4 W350 x D380 x H600 GHS109-4 W350 x D380 x H600

GHS109-5 W370 x D410 x H660 GHS109-5 W370 x D410 x H660

GHS109-6 W380 x D460 x H720 GHS109-6 W380 x D460 x H720

BHS109HP7 W1200 x D400 x H750

GHS109HP7 W380 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS110-3 W1200 x D450 x H510 BHS110HP3 W1200 x D400 x H540

BHS110-4 W1200 x D500 x H570 BHS110HP4 W1200 x D400 x H590

BHS110-5 W1200 x D500 x H630 BHS110HP5 W1200 x D400 x H640

BHS110-6 W1200 x D500 x H690 BHS110HP6 W1200 x D400 x H690

GHS110-3 W270 x D340 x H540 GHS110-3 W270 x D340 x H540

GHS110-4 W310 x D380 x H600 GHS110-4 W310 x D380 x H600

GHS110-5 W340 x D415 x H660 GHS110-5 W340 x D415 x H660

GHS110-6 W360 x D455 x H720 GHS110-6 W360 x D455 x H720

BHS110HP7 W1200 x D400 x H750

GHS110HP7 W360 x D455 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BBT103-3 W1200 x D450÷900 H510 BBT103HP3 W1200 x D400÷800 x H540

BBT103-4 W1200 x D500÷1000 x H570 BBT103HP4 W1200 x D400÷800 x H590

BBT103-5 W1200 x D500÷1000 x H630 BBT103HP5 W1200 x D400÷800 x H640

BBT103-6 W1200 x D500÷1000 x H690 BBT103HP6 W1200 x D400÷800 x H690

GBT103-3 W270 x D335 x H470 GBT103HP3 W310 x D375 x H500

GBT103-4 W310 x D375 x H530 GBT103HP4 W310 x D375 x H550

GBT103-5 W340 x D400 x H590 GBT103HP5 W340 x D400 x H600

GBT103-6 W360 x D440 x H650 GBT103HP6 W360 x D440 x H650

BHS109/GHS109

BHS110/GHS110

BBT103 Qúy khách đặt hàng lưu ý:
Các sản phẩm theo thông tư 26/2011 (Bộ GDĐT, Bộ Y Tế, Bộ KHCN)
Bàn 02 chỗ: Mặt bàn bắt vít xuyên, đệm tự ghế bắt vít trấu
Bàn 01 chỗ: Mặt bàn, đệm tự ghế bắt vít trấu.
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BSV102G 
W1200 x D800 x H750

BSV102TG
W1200 x D890 x H750

BSV107G 
W1200 x D800 x H750

BSV107TG
W1200 x D940 x H820

BSV105G 
W1200 x D800 x H750

BSV105TG 
W1200 x D890 x H750

W1200 x D800 x H750

Bàn sinh viên khung thép sơn 
tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được 
phủ một lớp sơn trong suốt để 
bảo vệ bề mặt và giữ được mầu
sắc nguyên bản của gỗ

BSV108G

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BBT101CG
W1200 x D803 x H642÷660

BHS101AG W1000 x D400 x H550

BHS101BG W1000 x D400 x H610

GHS101AG W320 x D375 x H610

GHS101BG W320 x D375 x H660

BBT101AG W1100 x D803 x H532÷550

BBT101BG W1200 x D803 x H592÷610

BHS102AG W1000 x D400 x H550

BHS102BG W1000 x D400 x H610

GHS102AG W360 x D350 x H610

GHS102BG W360 x D350 x H660

BSV108TG
W1200 x D880 x H750

BBT102CG
W1200 x D803 x H642÷660

BBT102AG 
W1100 x D803 x H532÷550

BBT102BG 
W1200 x D803 x H592÷610

Bàn sinh viên khung thép sơn 

tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được 

phủ một lớp sơn trong suốt để 

bảo vệ bề mặt và giữ được mầu

sắc nguyên bản của gỗ

BBT102
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS107-3G W600 x D450 x H510 BHS107HP3G W600 x D400 x H540

BHS107-4G W600 x D500 x H570 BHS107HP4G W600 x D400 x H590

BHS107-5G W600 x D500 x H630 BHS107HP5G W650 x D450 x H640

BHS107-6G W600 x F500 x H690 BHS107HP6G W650 x D450 x H690

GHS107-3G W270 x D350 x H540 BHS107HP7G W650 x D450 x H750

GHS107-4G W310 x D390 x H600 GHS107-3G W270 x D350 x H540

GHS107-5G W340 x D420 x H660 GHS107-4G W310 x D390 x H600

GHS107-6G W360 x D460 x H720 GHS107-5G W340 x D420 x H660

BHS107-6G W360 x D460 x H720

GHS107HP7G W360 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BHS108-3G W1200 x D450 x H510 BHS108HP3G W1200 x D400 x H540 

BHS108-4G W1200 x D500 x H570 BHS108HP4G W1200 x D400 x H590

BHS108-5G W1200 x D500 x H630 BHS108HP5G W1200 x D400 x H640

BHS108-6G W1200 x D500 x H690 BHS108HP6G W1200 x D400 x H690

GHS108-3G W270 x D340 x H540 BHS108HP7G W1200 x D400 x H750

GHS108-4G W310 x D380 x H600 GHS108-3G W270 x D340 x H540

GHS108-5G W340 x D410 x H660 GHS108-4G W310 x D380 x H600

GHS108-6G W360 x D460 x H720 GHS108-5G W340 x D410 x H660

GHS108-6G W360 x D460 x H720

GHS108HP7G W360 x D460 x H760

BHS107G/GHS107G

BHS108G/GHS108G

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS109-3G W1200 x D450 x H510 BHS109HP3G W1200 x D400 x H540

BHS109-4G W1200 x D500 x H570 BHS109HP4G W1200 x D400 x H590

BHS109-5G W1200 x D500 x H630 BHS109HP5G W1200 x D400 x H640

BHS109-6G W1200 x D500 x H690 BHS109HP6G W1200 x D400 x H690

GHS109-3G W320 x D340 x H540 BHS109HP7G W1200 x D400 x H750

GHS109-4G W350 x D380 x H600 GHS109-3G W320 x D340 x H540

GHS109-5G W370 x D410 x H660 GHS109-4G W350 x D380 x H600

GHS109-6G W380 x D460 x H720 GHS109-5G W370 x D410 x H660

BHS109-6G W380 x D460 x H720

GHS109HP7G W380 x D460 x H760BHS109G/GHS109G

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BHS110-3G W1200 x D450 x H510 BHS110HP3G W1200 x D400 x H540 

BHS110-4G W1200 x D500 x H570 BHS110HP4G W1200 x D400 x H590

BHS110-5G W1200 x D500 x H630 BHS110HP5G W1200 x D400 x H640

BHS110-6G W1200 x D500 x H690 BHS110HP6G W1200 x D400 x H690

GHS110-3G W270 x D340 x H540 BHS110HP7G W1200 x D400 x H750

GHS110-4G W310 x D380 x H600 GHS110-3G W270 x D340 x H540

GHS110-5G W340 x D415 x H660 GHS110-4G W310 x D380 x H600

GHS110-6G W360 x D455 x H720 GHS110-5G W340 x D415 x H660

GHS110-6G W360 x D455 x H720

GHS110HP7G W360 x D455 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BBT103-3G W1200 x D900 x H492÷510 BBT103HP3G W1200 x D800 x H522÷540 

BBT103-4G W1200 x D1000 x H552÷570 BBT103HP4G W1200 x D800 x H572÷590

BBT103-5G W1200 x D1000 x H612÷630 BBT103HP5G W1200 x D800 x H622÷640

BBT103-6G W1200 x D1000 x H672÷690 BBT103HP6G W1200 x D800 x H672÷690

GBT103-3G W270 x D335 x H470 GBT103HP3G W310 x D375 x H500

GBT103-4G W310 x D375 x H530 GBT103HP4G W310 x D375 x H550

GBT103-5G W340 x D400 x H590 GBT103HP5G W340 x D400 x H600

GBT103-6G W360 x D440 x H650 GBT103HP6G W360 x D440 x H650

BHS110G/GHS110G

BBT103G/GBT103G

BHS111-4G W1200 x D860 x H570
BHS111-5G W1200 x D860 x H630
BHS111-6G W1200 x D860 x H690
BHS111-7G W1200 x D860 x H750

BHS112-4G W1200 x D400 x H570
BHS112-5G W1200 x D400 x H630
BHS112-6G W1200 x D400 x H690
BHS112-7G W1200 x D400 x H750
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Table and Chair used in Universities and Colleges
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BHS115-4G W600 x D500 x H590
BHS115-5G W600 x D500 x H640
BHS115-6G W600 x D500 x H690
BHS115-7G W600 x D500 x H750

BHS116-4G W600 x D500 x H570
BHS116-5G W600 x D500 x H630
BHS116-6G W600 x D500 x H690
BHS116-7G W600 x D500 x H750

GHS112-4G W310 x D380 x H340÷600
GHS112-5G W340 x D410 x H370÷660
GHS112-6G W360 x D455 x H410÷720
GHS112-7G W360 x D460 x H450÷760

GHS115-4G W350 x D380 x H600
GHS115-5G W370 x D410 x H660
GHS115-6G W380 x D460 x H720
GHS115-7G W380 x D460 x H760

GHS116-4G W310 x D380 x H340÷600
GHS116-5G W340 x D410 x H370÷660
GHS116-6G W360 x D455 x H410÷720
GHS116-7G W360 x D460 x H450÷760

BBT105

GBT105AG W310 x D370 x H340÷530
GBT105BG W340 x D400 x H370÷590
GBT105CG W360 x D455 x H410÷652

BBT105AG 
W1200 x D400÷800 x H552÷570

BBT105BG 
W1200 x D450÷903 x H612÷630

BBT105CG 
W1200 x D450÷903 x H672÷690

GBT105AG W310 x D370 x H340÷530

GBT105BG W340 x D400 x H370÷590

GBT105CG W360 x D455 x H410÷652

BBT104AG 
W1200 x D400÷800 x H552÷570

BBT104BG 
W1200 x D450÷903 x H612÷630

BBT104CG 
W1200 x D450÷903 x H672÷690

BGV101 W1200 x D600 x H750

GGV101 W410 x D470 x H1:450 x H830

BGV101G W1200 x D600 x H750

GGV101G W410 x D470 x H830

BGV103 W1200 x D600 x H750

GGV103 W450 x D450 x H1:450 x H900

BGV103G W1200 x D600 x H750

GGV103G W450 x D450 x H900

Bàn ghế dành cho giáo viên 

Bàn ghế dành cho giáo viên gỗ tự nhiên

Desk and Chair for Teacher

Natural wood Desk and Chair for Teacher

Bàn ghế giáo viên khung thép sơn 
tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được phủ 
một lớp sơn trong suốt để bảo vệ bề 
mặt và giữ được mầu sắc nguyên 
bản của gỗ.

BGV101G BGV103G
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

BHS501-3 W1200 x D400 x H650

GHS501-3 W320 x D320 x H650

BHS501-4 W1200 x D400 x H730

GHS501-4 W360 x D360 x H750

BHS501-5 W1200 x D400 x H760

GHS501-5 W400 x D400 x H810

Bàn học sinh gỗ tự nhiên
Natural Wood Student Desk

Bàn ghế học sinh dùng cho các cấp từ 
tiểu học đến phổ thông trung học. Toàn 
bộ khung bàn sử dụng chất liệu gỗ tự 
nhiên và được phủ sơn bảo vệ bề mặt

Bàn ghế học sinh dùng cho các cấp từ 
tiểu học đến phổ thông trung học. Toàn 
bộ khung bàn sử dụng chất liệu gỗ tự 
nhiên và được phủ sơn bảo vệ bề mặt

Bàn ghế học sinh dùng cho các cấp từ 
tiểu học đến phổ thông trung học. Toàn 
bộ khung bàn sử dụng chất liệu gỗ tự 
nhiên và được phủ sơn bảo vệ bề mặt

BHS+GHS501-3

BHS+GHS501-4

BHS+ GHS501-5

Furniture for Function Room and Library
Nội thất thư viện, phòng chức năng

GTV101 
W2000 x D400 x H1900

BM101 
W1400 x D1000 x H750

GCN101 
∅ 450 x H460÷580

BH101 
W1200 x D500 x H1200

BTV101 
W2400 x D1200 x H1200

GCN102T ∅ 550 x H725÷845

GCN102   ∅ 550 x H460÷580

Furniture for Laboratory
Nội thất cho phòng thí nghiệm

BTN101 W1400 x D700 x H1350

GTN101 ∅ 355 x H550

BTN102 W1950 x D1200 x H1650

GTN102 W450 x D450 x H550
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

BTNHS02 
W2400 x D600 x H750

BTNHS01 
W1200 x D600 x H750

Furniture for Laboratory
Nội thất cho phòng thí nghiệm

W1200 x D600 x H750

Đồng hồ tích hợp Ampeke + Vol kế AC và DC

W2400 x D600 x H750

Bàn thí nghiệm vật lý 2 chỗ ,khung thép 

sơn tĩnh điện. Mặt bàn composite cách 

điện có độ bên cơ học cao, kết hợp ốp 

vách gỗ melamine. Bàn có 01 hộp điện 

tích hợp đồng hồ đo ampeke + Vol kế AC 

và DC kèm ổ cắm điện tiện dụng.

Bàn thí nghiệm vật lý 4 chỗ , khung thép 

sơn tĩnh điện. Mặt bàn composite cách 

điện có độ bên cơ học cao, kết hợp ốp 

vách gỗ melamine. Bàn có 02 hộp điện 

tích hợp đồng hồ đo ampeke + Vol kế AC 

và DC kèm ổ cắm điện tiện dụng.

BTNVL01

BTNVL02

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Student Locker
Tủ để đồ học sinh

TMG983-3K 
W916 x D350 x H1132

TMG983-6K 
W1807 x D350 x H1132

TMG983-4K 
W1213 x D350 x H1132

W1510 x D350 x H1132

Tủ sắt để đồ sơn tĩnh điện gồm 15 
khoang cánh mở, mỗi cánh có 01 
khóa  locker và 01 núm tay nắm.
Kích thước sản phẩm phù hợp cho 
đối tượng học sinh mẫu giáo và tiểu 
học.

TMG983-5K
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Student Locker
Tủ để đồ học sinh

TMG984-3K 
W915 x D350 x H1132

TMG984-6K 
W1807 x D350 x H1132

TMG984-4K 
W1213 x D350 x H1132

W1510 x D350 x H1132

Tủ sắt sơn tĩnh điện có 10 cánh mở 
phía trên, phía dưới có ngăn trống để 
giầy dép. Mỗi cánh có 1 nam châm từ 
(không có khóa và tay nắm)
Kích thước phù hợp cho học sinh mẫu
giáo, tiểu học.

TMG984-5K

Boarding bed
Giường nội trú

GC6 
W1900 x D914 x H710

GT40
W1900 x D850 x H1:350 x H2:1350 x H1650

GC7/KGC7
W1900 x D915 x H680

Giường đơn khung thép ống Ø32  sơn 
tĩnh điện, sử dụng giát giường gỗ công 
nghiệp (sp không bao gồm cọc màn)

Khuyến cáo:
Giát giường tiêu chuẩn sử dụng ván gỗ công ng-
hiệp Okal. Vì vậy quý khách khi sử dụng cần bảo 
quản sản phẩm trong điều kiện môi trường khô 
ráo, nhằm tránh ẩm mốc. Hoặc quý khách có thể 
chuyển sang đặt hàng giát gỗ công nghiệp phủ 
Melamine.

* Hình ảnh sản phẩm giường có minh họa đệm. 
Trên thực  tế sản phẩm công ty cung cấp không 
bao gồm đệm. Quý khách lấy đệm vui lòng đặt 
hàng ngoài.

Giường đơn khung ống inox Ø32 và 
giát giường bằng Inox 201
(Sản phẩm không bao gồm cọc màn)

GC7I W1900 x D915 x H680

KGC7I W1900 x D915 x H680

GC7I- KGC7I
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Boarding bed
Giường nội trú

Hòm tôn GT40

Giường hai tầng khung thép sơn tĩnh 
điện, giát bằng gỗ Okal, có cọc màn 
và bàn viết gỗ Melamine.
Sản phẩm không bao gồm đệm

Giường tầng khung thép kết hợp bàn 
làm việc. Cầu thang và chắn ngã 
hàn cố định với thành giường, cọc 
màn có thể tháo rời. Bàn học có giá 
sách bên phải, tủ để đồ tôn sơn tĩnh 
điện có 2 khoang ngăn cách bằng 1 
đợt cố định, khoang trên có suốt treo 
áo.

W1900 x D850 x H1:350 x H2:1350 x H1650

W1920 x D850 x H2000

GT40B

GT41

H1 Chiều cao từ mặt đất lên đệm ghế ngồi
H2 Chiều cao từ mặt đất đến mặt bàn
H Chiều cao tổng thể
W Chiều rộng, D Chiều sâu.
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NỘI THẤT Y TẾ
MEDICAL FURNITURE

05

GIƯỜNG Y TẾ

BÀN KHÁM BỆNH

TỦ Y TẾ

XE ĐẨY Y TẾ, GHẾ ĐẨU QUAY
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Nội thất y tế
Furniture for hospital

GYT01 
W2000 x D900 x H1650

GYT03 
W1970 x D900 x H845

DGYT (Đệm)
W1890 x D840 x H50

DGYT03 (Đệm)
W1890 x D840 x H50

DGYT04 (Đệm)
W1825 x D800 x H50

GYT02 
W2050 x D900 x H1650

GYT04 
W1930 x D850 x H1500

Giường y tế khung Inox, phần đầu 

giường và chân giường có thể nâng 

hạ bằng 02 cơ cấu tay quay, chân 

có bánh xe. Hai bên giường có thanh 

chắn ngã và cọc màn

(Sản phẩm không bao gồm đệm)

W2050 x D955 x H1650

Ghi chú: Các sản phẩm giường chưa bao gồm đệm.

GYT06

Dung sai kích thước +/- 10 mm

Nội thất y tế
Furniture for hospital

BKB02 
W1800 x D650 x H800

BSA01 
W1900 x D650 x H600

BKB03I 
W2050 x D700 x H700

GSS01I
W600 x D525 x H900

BKB01 
W2000 x D650 x H800

XDC01  W2160 x D700 x H1700

XE01    W1700 x D700 x H1050

CBN01 W2160 x D550 x H310
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Nội thất y tế
Furniture for hospital

TYT01/TYT01K/TYT01I430 
W400 x D380 x H870

XED01
W700 x D450 x H950

XE3T01I
W650 x D400 x H1070

Dung sai kích thước +/- 10 mm

TYT02/ TYT02I430
W800 x D400 x H1600

CT01
W460 x D460 x H1500÷1800

Nội thất y tế
Furniture for hospital

GDQ01
∅380 x H480÷630

GDQ02
W400 x D432 x H720÷850

BTYT01I
W670 x D450 x H650÷900

BLX
W400 x D500 x H400

Bàn khám sản khung Inox 201, đệm

PVC cao cấp. Đệm lưng có thể điều

chỉnh từ 20ºC÷45ºC. Giá đỡ đùi được

làm bằng nhựa có độ bền cao, giá đỡ

đùi có thể điều chỉnh chiều cao theo

nhu cầu sử dụng)

W1500 x D760 x H1140

BKSID16 + BLX

GG01I
W1920 x D580 x H542
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BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

NỘI THẤT GIA ĐÌNH
HOME FURNITURE

06

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

NỘI THẤT PHÒNG ĂN

NỘI THẤT PHÒNG  NGỦ

TỦ GIÀY

BÀN LÀM VIỆC GIA ĐÌNH

Catalogue The One 2024 | 255254 | www.noithattheone.vn



LIVING ROOM FURNITURE
NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

GHẾ SOFA DA CAO CẤP

GHẾ SOFA VẢI CAO CẤP

GHẾ SOFA GỖ TỰ NHIÊN

BÀN SOFA CAO CẤP

KỆ TI VI
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Ghế Sofa da cao cấp - Kiểu 3-2-1
Deluxe Leather Sofa

SF306 A-1 W860 x D1000 x H890 SF306 A-2 W1600 x D1020 x H890 SF306 A-3 W2160 x D1020 x H890

SF508-1 W950 x D860 x H830 
SF508-2 W1440 x D860 x H830

SF508-3 W1940 x D860 x H830

SF313-1 W950 x D800 x H850

SF313-2 W1570 x D800 x H850

SF313-3 W2150 x D800 x H850

SF312-1 W910 x D850 x H900

SF312-2 W1500 x D850 x H900

SF312-3 W2100 x D850 x H900

SFD507   W830 x D520 x H460

SF507-1  W780 x D840 x H810

SF507-3  W2230 x D840 x H810

Dung sai kích thước +/- 20mm

Ghế Sofa da cao cấp - Kiểu 3-2-1

Ghế Sofa da cao cấp - Sofa băng

Deluxe Leather Sofa

Deluxe Leather Sofa

SF511-1 W770 x D910 x H900                  SF511-2 W1430 x D910 x H900                 SF511-3 W2100 x D910 x H900

W2240 x D950 x H710÷800

Ghế Sofa băng 3 bọc da thật mặt 
tiếp xúc hoặc PVC cao cấp.
Chân thép sơn đen

SF311A-3
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

SF61-3  W2400 x D1580 x H730÷900
SF61-4  W3000 x D1580 x H730÷900

SF62-3  W2720 x D1570 x H750÷920
SF62-4  W3360 x D1570 x H750÷920

SF66A-3  W2610 x D1600 x H900

SF66A-4 W3310 x D1600 x H900

SF67-3  W2800 x D1670 x H710÷800

SF67-4  W3580 x D1670 x H710÷800

SF63-3  W2650 x D1650 x H900÷1040

SF63-4  W3310 x D1650 x H900÷1040

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

SF69-3 W2390 x D1840 x H900÷1060

SF69-4 W3130 x D1840 x H900÷1060

SF101A-3  W2560 x D1620 x H900
SF101A-4  W3220x D1620 x H900

Dung sai kích thước +/- 20mm

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

SF108A
W2950 x D1750 x H900

SF107A-3  W2600 x D1730 x H750÷900

SF107A-4  W3330 x D1730 x H750÷900

SF125A-3  W2810 x D1700 x H890

SF125A-4  W3510 x D1700 x H890

SF501 
W2400 x D1650 x H800

SF502 
W2620 x D2000 x H800÷940

SF513-3 W2470 x D1670 x H770÷900

SF513-4 W3120 x D1670 x H770÷900

SF505-3 W2600 x D1620 x H850

SF505-4 W3300 x D1620 x H850
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

SF131A-3 W2840 x D1780 x H1000
SF131A-4 W3650 x D1780 x H1000

SF516-3
W2500 x D1750 x H870

SF602-3 W2850 x D1770 x H950
SF602-4 W3500 x D1770 x H950

SF601-3 W2640 x D1660 x H880

SF601-4 W3340 x D1660 x H880

SF132A-3 W2820 x D1600 x H850

SF132A-4 W3580 x D1600 x H850

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

Dung sai kích thước +/- 20mm

Ghế nghỉ- thư giãn
Relaxing Chair

GTG101  W980 x D780 x H980

Ghế đôn  W700 x D560 x H410

GTG201
W730 x D770 x H920

W1050 x D870÷1600 x H1000

Ghế sofa thư giãn có cơ cấu ngả 
điện, có thể dùng kết hợp với sofa 
góc phòng khách hoặc phòng đọc 
sách.

Sản phẩm có 02 loại chất liệu để 
lựa chọn: Bọc PVC và bọc da thật 
bề mặt tiếp xúc người sử dụng

SF322-1
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Sofa vải cao cấp - Sofa băng
Luxury Fabric Sofa

SF317-3
W1800 x D840 x H790

SF46      W2170 x D880 x H890

SFD46   W740 x D740 x H470

SF48-3    W1720 x D800 x H800
SF48A-1  W670 x D780 x H780

SF319-3
W1900 x D880 x H800

W1810 x D805 x H870

Ghế Sofa băng 3 thiết kế theo
phong cách bắc âu. 
Chân thép mạ

SF318-3

Dung sai kích thước +/- 20mm

Sofa vải cao cấp - Sofa giường
Luxury Fabric Sofa - Sofa Bed

SF113A W2000 x D960 x H860

Giường: W2000 x D1200 x H410

SF115A W1920 x D920 x H920

Giường: W1920 x D1150 x H520

SF139
W1830 x D840÷1130 x H840

SF130A W1920 x D920 x H850
Giường W1920 x D1160 x H420

SF137
W1890 x D920÷1200 x H900

SF138
 W1850 x D870÷1200 x H900
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

SF401-3 W2510 x D1700 x H800

SF401-4 W3270 x D1700 x H800

SF320-1 W690 x D850 x H850

SF320-3 W2200 x D850 x H850

SF47-3 W2600 x D1650 x H770÷900

SF47-4 W3220 x D1650 x H770÷900

SF49-3 W2620 x D1830 x H850

SF49-4 W3300 x D1830 x H850

Sofa góc bọc vải
Fabric Corner Sofa

SF403-3 
W2750 x D1700 x H900

SF402-3 W2640 x D1720 x H880÷1050

SF402-4 W3360 x D1720 x H880÷1050

Dung sai kích thước +/- 20mm

Sofa góc bọc vải
Fabric Corner Sofa

SF504-3 
W2280 x D1600 x H880

SF404-3 W2820 x D1850 x H950

SF404-4 W3580 x D1850 x H950

SF405-3 
W2570 x D1600 x H800
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SFD03
 W390 x D390 x H410

SFD02
 W460 x D460 x H410

Sofa vải Tân cổ điển
Neoclassical Fabric Sofa

SF52
W3480 x D1990 x H1180

SF50 W3520 x D1800 x H1170

Dung sai kích thước +/- 20mm Dung sai kích thước +/- 10mm

SF70-1  W690 x D765 x H1010

SF70-3  W1800 x D765 x H1010

BSF70   W900 x D550 x H510

SF71-1  W710 x D680 x H940
SF71-3  W1790 x D680 x H940 
BSF71   W1200 x D550 x H500

SF72-1 W800 x D700 x H890
SF72-3 W1850 x D700 x H890
BSF72  W1200 x D550 x H500

KTV509
W2000 x D400 x H420

Ghế Sofa gỗ tự nhiên
Natural Wood Sofa

SF509-1 W1200 x D600 x H470        SF509-3 W2500 x D760 x H450÷800          BSF509  W1200 x D600 x H420
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn Sofa khung thép
Steel-frame Coffee Table

BSF404
W600 x D600 x H420

BSF401-40  ∅ 400 x H420
BSF401-60  ∅ 600 x H450 

BSF402-60  ∅ 600 x H420
BSF402-80  ∅ 800 x H450 

BSF403
W1200 x D500 x H440

BSF405MK8
W800 x D800 x H420

BSF405MG46
W800 x D800 x H420

BSF407-60  W600 x D600 x H450
BSF407-80  W800 x D800 x H350 

BSF407

Dung sai kích thước +/- 5mm

Bàn Sofa khung thép
Steel-frame Coffee Table

BSF408
W800 x D800 x H420

BSF406-40  W400 x D400 x H420
BSF406-60  W600 x D600 x H450 

BSF409-60  W600 x D600 x H340
BSF409-80  W800 x D800 x H340 

BSF410-60  W600 x D600 x H360
BSF410-80  W800 x D800 x H360 

BSF601
W1085 x D660 x H420

BSF411-40  Ø400 x H400
BSF411-60 Ø600 x H500 

BSF603I
W1000 x D600 x H420

BSF511
W800 x D800 x H420

BSF604I
W1000 x D600 x H420
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

BSF301
W1100 x D600 x H420

BSF502
W1200 x D600 x H370

BSF11
W1200 x D600 x H420

BSF15 
 W1200 x D600 x H420

BSF10
W1200 x D600 x H420

BSF14
W1200 x D600 x H420

Bàn Sofa gỗ Melamine, Veneer, Higlossy
Living room furniture

BSF16
W800 x D782 x H420

BSF18 
W1300 x D700 x H420

BSF17
W1300 x D700 x H420

BSF19
W1300 x D700 x H420

BSF508-60 Ø600 x H285

BSF508-80 Ø800 x H420
BSF16K8

W800 x D800 x H420

Dung sai kích thước +/- 5mm

BSF20
W680 x D705 x H387÷460

Bàn Sofa sơn High glossy
High Gloss Finished Coffee Table

BSF21
W950 x D600 x H425÷530

BSF24N4
W1300 x D700 x H420

BSF78A W1200 x D600 x H420
BSF78B W1000 x D500 x H420

BSF47K10
W1200 x D600 x H430

BSF501N7           
W1200 x D600 x H420

BSF79A W1200 x D600 x H420
BSF79B  W1000 x D500 x H420 

BSF90
 W1350 x D700 x H420

BSF91
W1310 x D710 x H420

BSF92   W1300 x D700 x H420
BSF92B W1200 x D600 x H420

BSF93  W1300 x D700 x H420
BSF93B W1200 x D600 x H420

BSF98   
W1300 x D700 x H420 

BSF94   W1300 x D700 x H420
BSF94B W1200 x D600 x H420

BSF503
W1300 x D700 x H420

BSF505
W1200 x D600 x H420
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

KTV14
W1600 x D400 x H420

KTV11
W1600 x D400 x H420

Kệ ti vi Veneer
Veneer TV Shelf

KTV10
W1600 x D400 x H420

KTV78A W1600 x D400 x H420
KTV78B  W1400 x D400 x H420

KTV79A W1600 x D400 x H420
KTV79B  W1400 x D400 x H420

KTV19 -16 W1600 x D400 x H420
KTV19 - 20 W2000 x D400 x H420

Ghi chú: KTV19-16 chỉ sử dụng 01 ngăn kéo

Dung sai kích thước +/- 5mm

KTV301
W1600 x D400 x H480

KTV502
W1600 x D400 x H370

KTV18
W2000 x D400 x H420

KTV501N7 
W1800 x D400 x H420

KTV17
W2000 x D400 x H420

KTV24N4
W1600÷2000 x D400 x H420

Kệ tivi Melamine

Kệ tivi sơn High glossy

Melamine TV Shelf

High Gloss Finished TV Shelf

KTV90-1
W2050 x D400 x H420

KTV91
W2000 x D400 x H420
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High Gloss Finished TV Shelf

KTV503
W1600÷2000 x D400 x H420

KTV511
khung thép sơn đen 
W1600 x D400 x H420

KTV98
W2000 x D400 x H420

KTV505
W1800 x D400 x H420

Kệ tivi sơn High glossy

KTV508
W2500 x D400 x H380÷980

Dung sai kích thước +/- 5mm

DINING ROOM FURNITURE

NỘI THẤT PHÒNG ĂN

BÀN GHẾ  ĂN SƠN HIGH GLOSSY

BÀN GHẾ ĂN GỖ TỰ NHÊN 

BÀN GHẾ ĂN KHUNG THÉP
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

HGB60A W1600 x D800 x H760
HGB60B W1300 x D800 x H760
HGG60    W430 x D505 x H920

HGB61   W1600 x D800 x H750
HGG61    W460 x D525 x H950

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

HGB65A W1600 x D800 x H760 

HGB65B W1300 x D800 x H760

HGG65   W430 x D503 x H960

HGB63A  W1600 x D800 x H760

HGB63B  W1300 x D800 x H760

HGG63    W520 x D470 x H900

HGB66A W1600 x D800 x H760

HGB66B W1300 x D800 x H760

HGG66   W436 x D525 x H940

HGB64A W1600 x D800 x H760

HGB64B  W1300 x D800 x H760

HGG64    W430 x D505 x H920

Dung sai kích thước +/- 10mm

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

HGB67A  W1600 x D800 x H760

HGB67B  W1300 x D800 x H760

HGG67    W436 x D525 x H940

HGB68A  W1600 x D800 x H760

HGB68B  W1300 x D800 x H760

HGG68    W440 x D494 x H860

HGB71AK10 W1300÷1600 x D800 x H760

HGB71BK10 W1000÷1300 x D800 x H760

HGG71         W430 x D535 x H955

HGB69A   W1600 x D900 x H760

HGB69B   W1400 x D800 x H760

HGG69     W430 x D537 x H954

HGB71AN4   W1300÷1600 x D800 x H760

HGB71BN4   W1000÷1300 x D800 x H760

HGG71         W430 x D535 x H955

HGB70A   W1600 x D800 x H760

HGB70B   W1300 x D800 x H760

HGG70      W422 x D500 x H955
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy

HGB72  W1200 x D700 x H750

HGG72  W470 x D530 x H840

HGB73   W1200 x D700 x H760

High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

BA124  W1400÷1800 x D900 x H750

GA124  W440 x D585 x H980

BA502  W1400÷1800 x D900 x H760

GA124  W440 x D585 x H980

HGB74A  W1600 x D800 x H750

HGB74B  W1300 x D800 x H75R0

HGG74    W450 x D550 x H950

HGB75A  W1600 x D800 x H760

HGB75B  W1300 x D800 x H760

HGG75    W425 x D550 x H920

Dung sai kích thước +/- 10mm

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

HGB76A  W1600 x D800 x H760
HGB76B  W1300 x D800 x H760
HGG76    W448 x D580 x H865 

HGB79A   W1600 x D900 x H760

HGG79     W540 x D540 x H780

BA505A     W1800 x D900 x H760

BA505B       W1400 x D800 x H760

BA505AK8 W1800 x D900 x H760

BA505BK8 W1400 x D800 x H760

GA505       W430 x D516 x H900

BA509A     W1600 x D800 x H760

BA509B        W1300 x D800 x H760

BA509AK8  W1600 x D800 x H760

BA509BK8  W1300 x D800 x H760

GA509       W450 x D595 x H900

BA503A  W1600 x D800 x H760
BA503B  W1300 x D800 x H760
GA503    W420 x D500 x H954

BA504A   W1800 x D900 x H760
BA504B   W1400 x D800 x H760
GA504     W457 x D512 x H855
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên
Natural Wood Dining Table & Chair

TB03    W1600/1400 x D800 x H750
TB03V  W1600/1400 x D800 x H750

TB06    W1800/1600 x D900/800 x H750
TB06V  W1800/1600 x D900/800 x H750

TB09    W1600/1360 x D800 x H775TB21V  ∅1400 x H750

TB10
W1800 x D900 x H760
W1600 x D800 x H760

Dung sai kích thước +/- 10mm

TGA21/21V
W440 x D540 x H1000

TGA24N
W430 x D530 x H1000

TGA02/TGA02V
W430 x D530 x H1000

Bàn ghế ăn khung thép
Dining Set with Steel Frame

BA501    W1300 x D800 x H750

GA501    W420 x D570 x H850

B39 Ø900 x H720
G39 W470 x D520 x H900

B50 W1300 x D800 x H750
G50 W420 x D610 x H950
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

B55
W1300÷1600 x D800 x H750

Bàn ăn cao cấp khung thép
Deluxe Dining Table with Steel Frame

B61  W1600 x D800 x H750
G61  W450 x D520 x H990

B56 W1300÷1800 x D850 x H750
G56 W430 x D620 x H950

B59 W1400 x D800 x H750
G59 W430 x D550 x H950

B64 W1600 x D900 x H750
G64 W564 x D534 x H800

Bộ bàn ăn cao cấp khung thép sơn tĩnh 
điện, mặt bàn sử dụng gỗ veneer óc chó 
và đệm tựa ghế bọc vải nỉ.

B64 + G64

Dung sai kích thước +/- 10mm

Dining Set with Steel Frame
Bàn ăn cao cấp khung thép

Deluxe Dining Table with Steel Frame

B63  W1600 x D800 x H750
G63  W435 x D600 x H965

B68Verneer    W1300 x D800 x H750
G68 		  W420 x D555 x H890

B68 W1300 x D800 x H750
G68 W420 x D555 x H890
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B51 W1400 x D800 x H750
G51 W415 x D475 x H980

B52 
W1400 x D800 x H750

B53
Ø1000 x H750

B58
W1350 x D800 x H750

Bàn ghế ăn khung thép
High-grade steel frame dining table

BA507 W1300 x D800 x H750
GA507 W430 x D525 x H470÷850

BA508 ∅1200 x H750

GA508 W430 x D560 x H900

Dung sai kích thước +/- 10mm

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ
BEDROOM FURNITURE

BỘ GIƯỜNG TỦ PHÒNG NGỦ

TỦ ÁO GỖ CÔNG NGHIỆP SƠN PU

TỦ GIÀY 

BÀN LÀM VIỆC GIA ĐÌNH
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

(Bàn phấn không có gương đi cùng)

giường ngủ

giường ngủ

PN301

PN302

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU. Một bộ bao gồm giường, tap 
đầu giường, tủ áo cánh lùa sử dụng ray cao cấp, bàn phấn. Giường có ngăn kéo để đồ nhằm tăng không 
gian sử dụng cho người dùng

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU. Một bộ bao gồm giường, tap 
đầu giường, tủ áo 4 cánh, bàn phấn.
Giường có hộc để đồ bên dưới giát giường và được nâng hạ bằng hệ thống piston cao cấp

Dung sai kích thước +/- 10mm

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

BÀN PHẤN

GN301-16
W1660 x D2155 x H940 

GN301-18
W1860 x D2155 x H940 

GN302-16
W1660 x D2055 x H950 

GN302-18
W1860 x D2055 x H950 

TAP301
W500 x D420 x H415 

TA301
W1600 x D550 x H2000 

BP301
W1000 x D400 x H700 

TAP302
W500 x D420 x H415

TA302
W1995 x D600 x H2000

BP302 
W800 x D400 x H700

giường ngủ

giường ngủ

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

PN303

PN304

Bộ giường phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU

Bộ phòng ngủ cao cấp sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine. Đầu giường bọc PVC cao cấp 
tạo cảm giác thoải mái, ấm áp khi sử dụng.

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

BÀN PHẤN

GN303-16
W1660 x D2180 x H950

GN303-18
W1860 x D2180 x H950

TAP303
W500 x D420 x H440

BP303
W1000 x D450 x H1230

GN304-16
W1700 x D2180 x H950

GN304-18
W1860 x D2180 x H950

TAP304
W500 x D420 x H450

TA304
W2000 x D550 x H2000

BP304
 W900 x D450 x H1230
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

giường ngủ

giường ngủ

PN305

PN307

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU

Dung sai kích thước +/- 10mm

GN305-16
W1850 x D2095 x H1000

GN305-18
W2050 x D2095 x H1000

TAP305
 W500 x D400 x H450

TA305
W1600 x D550 x H2000

BP305
W886 x D400 x H1550

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

BÀN PHẤN

GN307-16
W1706 x D2237 x H1005

GN307-18
 W1906 x D2237 x H1005

TAP307
 W500 x D400 x H450

TA307
W1695 x D600 x H2000

BP307 
W1200 x D400 x H1350

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

giường ngủ

PN308

PN401

giường ngủ

tủ áo

bàn phấn 

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

GN308-18
W2000 x D2236 x H1000

TAP308
W500 x D420 x H450

TA308
W1600 x D550 x H2000

BP308
W800 x D400 x H1550

tap đầu giường

GN401-16
W1765 x D2215 x H1015

GN401-18
W1965 x D2215 x H1015

GN401-20
W2165 x D2415 x H1015

TAP401
W500 x D500 x H450

BP401
W950 x D500 x H1550

TA401  
W2000 x D550 x H2000
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

BỘ PHÒNG NGỦ : P402

giường ngủ tap đầu giường tủ áo bàn phấn 

giường ngủ

BỘ PN BÉ TRAI

Dung sai kích thước +/- 10mm

GN402-16
W1760 x D2206 x H1005

GN402-18
W1960 x D2206 x H1005

GN402-20
W2160 x D2206 x H1005

TAP402
W500 x D420 x H500

TA402
W2000 x D568 x H2200

BP402
W900 x D490 x H1416

GNE01
W1280 x D2010 x H1000

GNE01-15
W1580 x D2010 x H1000

TAPE01
W400 x D400 x H480

TAE01
W1200 x D550 x H2000

BHE01  
W1200 x D600 x H2000

CPE01  
W260 x D480 x H165

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN HỌC

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

giường ngủ

giường ngủ

BỘ PN BÉ GÁI

BỘ PN 301

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

TỦ ÁO

BÀN HỌC

BÀN HỌC

GNE02-12
W1280 x D2010 x H1000

GNE02-15
W1580 x D2010 x H1000

TAPE02
W400 x D400 x H480

TAE02
W1200 x D550 x H2000

BHE02
W1200 x D600 x H2000

CPE01
W260 x D480 x H165

GNE301
W1260 x D2060 x H900

TAPE301
W500 x D420 x H440

TAE301
W1200 x D550 x H1800

BHE301
W1100 x D600 x H1800
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

PU Wardrobe

TA3B2N
W1600 x D550 x H2000

TA3B3N
W1600 x D550 x H2000

Tủ áo gỗ sơn PU

TA2B
W1100 x D550 x H2000

TA2B2N
W1070 x D550 x H2000

Tủ để giày gỗ Melamine, Sơn PU Melamine , PU Shoe Cabinet

TG305
W1000 x D330 x H1000

TG304
W965 x D350 x H1100

TG301
W1000 x D350 x H480

TG302
W660 x D350 x H1100

TG306
W1000 x D330 x H1000

TG307
W800 x D300 x H1130

LS21
W780 x D380 x H1000

Dung sai kích thước +/- 5mm

Tủ để giày thép sơn tĩnh điện
Powder-coated Steel Shoe Cabinet

TG02
W700 x D300 x H910

TG01
W1100 x D370 x H450

TG03
W700 x D300 x H1268

TG04
W1000 x D350 x H1020 

TG05 
W1100 x D325 x H1020

TG06-2
W1375 x D300 x H806

TG06-3
W1375 x D300 x H1166

W1000 x D325 x H1166

TG07
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Bàn làm việc gia đình
Home Desk

BMT30
W1200 x D550 x H750÷1025

BMT03 
W1200 x D400÷600 x H750÷960

BMT04
W1000 x D350÷500 x H700÷900

W1200 x D600 x H750÷1600

Bàn làm việc gia đình , khung thép 
sơn tĩnh điện màu trắng. Phần gỗ 
bàn màu M6. Bàn có các đợt gỗ để 
đồ thuận tiện.

BMT31

Dung sai kích thước +/- 5mm

BẢNG MẪU
VẬT LIỆU TIÊU CHUẨN

Catalogue The One 2024 | 297296 | www.noithattheone.vn



Đơn vị sản phẩm = (mm)

DA01

DA40 DA41 DA45

DA02 DA03

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Da thật & da công nghiệp

DP01
Lưu ý:
Các màu DA40, DA41, DA45 có độ đậm nhạt khác nhau với mỗi lần sản xuất. Quý khách vui lòng xác nhận mẫu màu trước 
khi đặt hàng

PVC

D01 D02 D06 D07 D08 D16

D18 D20 D21 D40D30 D36

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

E01 E02 E03 E04 E05

K17K16-2(*) K17A K28 I20 A01

E06

Vải bọc ghế

Vải vách ngăn

Z03 K1Z02Z01 K1B K16

(*) Màu K16-2, chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam

D41 D45 D70 D149

D71

VN01 VN02 VN05 VN09 VN11 VN15

VN12
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

L01

L08 L11 L13 L17L15 L21

L02

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Vải tựa lưới

Vải đệm lưới

L06

LX01 LX03

LX16LX08

LX22 LX23

LX13

LX02 LX06

LX17

L03

M1

M5 M12 M14 M21 M22 M23

M2

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Melamine

M20

M6

M62

M57

M16 (*)

M52

M29M24

M60

M55M54

M32M26

M61

M56
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

G40 G41 G42 G45 G44

L2

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Laminate

Sơn PU màu 

L22

G46

G47

G48

G14 G17

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Sơn PU vân gỗ, Veneer & Gỗ tự nhiên

Mặt đá bàn ăn

N4

E1

E5 E6 E7 E8

E2 E3 E4

N6

N7

N8

N1

Ghi chú: Màu N6 chỉ áp dụng cho dòng VM ( Veneer kết hợp melamine) Không áp dụng cho veneer toàn bộ

Màu N7 chỉ áp dụng với một số hàng gia đình dùng veneer óc chó

N2N3

E9

(*)Màu M16, chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam
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Đơn vị sản phẩm = (mm)

S05

S10M S15 S16 S17 S18 S21

S08

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Màu sơn tĩnh điện

S09

S22

S25

S26

S28

S101 S103

S109S104 S105 S106 S107 S108

S102

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Màu sơn vân búa.

S118 S119

S113 S117

S111 S112

(*)Màu S111, S112, S113 chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam
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